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Kinh thua quy co dong, nha dau nr, khach
hang, cac cong ty doi tac, can bQ cong nhan
vien cling nhu nhG'ng ngu'oi ban dong hanh
dang tran quy cua Cong ty co phan Xuan Mai
- Dao ro.

Nam 2023 la mQt narn v§n con rat nhleu kho
khan doi vai nen kinh te toan cau nol chung
va nen kinh te Vi~t Nam noi rieng, chien
tranh giG'aNga va Ukraina cCingco phan imh
hu'ang tai ho~t dQng kinh te xa hQi cua the
giai va dat nu'ae. Thl tru'ong lao dQng ngay
cang co sl/ c~nh tranh gay gat, trong nam co
nhG'ng thai diem nguon cong vi~c bl gian
do~n, khang du cang vi~c cho ngu'oi lao dQng
lam vi~e. Lai suat ngan hang cao, imh hu'ang
trl/c tiep tai nguon vay von va chi phi tai
chinh.

Vai kho khan va thach thuc nhu' v~y, Cong ty
Co phan Xuan Mai - f)~o Tu cLIng vai sl/ n6
Il/c khang ngung cua Ban lanh d~o va toan
bQ can bQ cang nhan vien da co gang het
minh, do nhieu yeu to khikh quan cua thl
tru'ong xay dl/ng trong nam 2023 da tac
dQng den ket qua san xuat kinh doanh cua
Cang ty, VI v~y ket qua san xuat kinh doanh
nam 2023 cua Cong ty da khong d~t du'ClC
thea ke ho~ch da de ra, Ban dieu hanh Cong
ty da du'a ra nhieu chinh sach h6 trq ngu'oi
lao dQng de giG'chan ngu'oi lao dQng, gan bo
a I~i Cang ty, vai ml)C dlch: "duy trl va chuan
bl nguon nhan Il/c de hoan thanh ke ho~ch
nam 2024".

M~t khac Cong ty v§n chu trQng phat trien va
duy trl moi quan h~ vai tUng khach hang, doi

Bao cao thU'Ctng nien 2023

£
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tac truven thong va tiern nang, dam bao, duy
trl va nang cao chat Iu'qng cac san pham cua
Cong ty, khong lam anh hu'ang tai uy tin
Cong tv.

Cong ty Co phan Xuan Mai - f)~o Tu luon
khang dinh du'qc gia trl ben vG'ng cua mQt
Cong ty xay dl/ng Ian tren dla ban tinh Vinh
Phuc va cac tinh Ian can cCingnhir toan quoc.
Bu'ac sang nam 2024 vai nhG'ng thu thach -.
mai, kho khan mai, vai nhG'ng ml)C tieu ke )~8..rQ,('

ho~ch mai de ra, Ban lanh d~o cong ty thl/c :;TY '-:
sl/ tin tu'ang: mQi nhi~m Vl), kho khan cua HAN ~

Cong ty hoan toan co the d~t du'ClCneu co sl/ M~I *
giup do cua quy khach hang va doi tac chien TU~!l
Iu'dc. _~~0

, -I.

Thay m~t Ban Giam doc Cong ty, toi xin du'ClC
gU'i loi cam dn chan thanh ve sl/ ung hQ va
dong hanh cua Quyvl co dong trong thai gian
qua, toi xin du'qc tran trQng cam dn ve sl/ tin
tu'ang va hqp tac tich cl/c cua cac doi tac
cLIng cac quy vI khach hang than men, tai
muon du'qc bay to long biet dn va ghi nh~n
ve sl/ n6 Il/c co gang, kien cu'ong va sang t90
cua dQi ngCiCan bQ cong nhan vien cong ty,
nhG'ng ngu'oi trl/c tiep viet nen nhG'ng trang
Ilch su, thanh tich dang du'Clckhich I~ va W
hao.

Tran trQng cam dn!

E(

G/,A,M DOC

$uin g/lan/l dtlt'
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THÔNG TIN CHUNG 

 

 

Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ 

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ 

Tên tiếng Anh : XUANMAI DAO TU JOIN STOCK COMPANY 

Tên viết tắt : XMD 

 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1903000500 do Sở Kế 

hoạch - Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 11 tháng 06 năm 

2008, Hiện nay Công ty hoạt động theo GCN ĐKKD số 2500302820 

thay đổi lần thứ 11 ngày 06 tháng 08 năm 2020. 

Vốn điều lệ : 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng). 
Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 39.269.130.553 đồng (Tại ngày 

31/12/2023). 

Địa chỉ : Khu phố Bê Tông - xã Đạo Tú - huyện Tam Dương - tỉnh 
Vĩnh Phúc 

Điện thoại : (0211) 3615 457            Fax: (0211) 3895 574 
Email : xuanmaidaotu.xmd@gmail.com 
Website : www.betongdaotu.com.vn 
Mã cổ phiếu : XMD 
Sàn giao dịch : Upcom 
  

mailto:xuanmaidaotu.xmd@gmail.com
http://www.betongdaotu.com.vn/
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM 2004 
NĂM 2008 

NĂM 2010 

NĂM 2015 

Thành lập chi nhánh 

CTCP Bê tông và Xây 

dựng Xuân Mai tại Vĩnh 

Phúc ngày 29/03/2004 

theo quyết định số 

272QĐ/BTXM-TCHC 

của Chủ tịch HĐQT 

Công ty Cổ phần Bê 

tông và Xây dựng 

Vinaconex Xuân Mai. 

Ngày 20/05/2008 Chủ 

tịch HĐQT CTCP Bê 

tông và Xây dựng 

Vinaconex Xuân Mai 

ra Quyết định số 

430/QĐ/BTXM-TCHC 

chuyển chi nhánh 

CTCP bê tông và xây 

dựng Vinaconex Xuân 

Mai tại Vĩnh Phúc 

thành Công ty cổ 

phần. 

 

Ngày 22/07/2010 Công 

ty đã tiến hành tăng vốn 

điều lệ từ 21,5 tỷ đồng 

lên 40 tỷ đồng. 

 

Ngày 25/12/2015 ngày 

giao dịch đầu tiên cổ 

phiếu của Công ty trên 

sàn giao dịch Upcom. 
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THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC: 

Cùng với Quá trình phát triển của Vinaconex Xuân Mai, Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo 

Tú đã và đang tiếp tục góp phần tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, giành được nhiều 

thành tích: 

 

Năm 2005, Công ty là đơn vị đầu tiên trong ngành xây dựng được tặng Giải thưởng Nhà 

nước về khoa học và công nghệ cho công trình ứng dụng sản xuất kết cấu kiện bê tông cốt 

thép dự ứng lực tiếp chế bằng phương pháp kéo trước cho các công trình xây dựng ở Việt 

Nam, 

Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ 

Vinaconex Xuân Mai được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba theo QĐ số 

487/KT/CÔNG TY ngày 28/06/2001 và Huân chương Lao động hạng Nhì theo QĐ số 

523/QĐ/CTN ngày 29/04/2010, 

Cờ thi đua Chính phủ 

Ngày 21/01/2010,Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 139/QĐ-TTg về việc tặng Cờ 

thi đua Chính phủ cho Vinaconex Xuân Mai (nay là Công ty CP đầu tư và phát triển Xuân 

Mai) vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua 

yêu nước của thành phố Hà Nội, 

Bằng khen khác 

- Bộ xây dựng và Công đoàn ngành xây dựng tặng thưởng bằng khen “Đảm bảo nâng 

cao chất lượng công trình,sản phẩm” QĐ số 789/BXD-CĐXDVN ngày 17/05/2006, 

- Bộ Khoa học và Công nghệ tặng thưởng Cúp vàng ISO, QĐ số 2223/QĐ-BKHCN ngày 

11/10/2006, 

- Huy chương vàng sản phẩm Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực căng trước tiền chế 

tại triển lãm quốc tế vật liệu xây dựng và nội thất 2004, 
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

Ngành nghề kinh doanh 

 Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất 
sét, Chi tiết - Sản xuất và mua bán 
vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, 
các loại ống, cống thoát nước 

 Xây dựng công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình cầu 
đường, thủy lợi 

 Xây dựng các khu đô thị, khu công 
nghiệp (như thi công nhà công 
nghiệp, nhà ở, các hệ thống điện, 
làm đường, san lấp mặt bằng hạ 
tầng cơ sở 

 Vận tải hàng hóa, vận tải hàng siêu 
trường, siêu trọng đường bộ bằng 
ô tô 

 Chế tạo và lắp đặt, sửa chữa, bảo 
dưỡng các thiết bị, dây truyền công 
nghệ, thiết bị tự động hóa trong 
xây dựng, sản xuất vật liệu xây 
dựng 

 Sản xuất đá thành phẩm 

 Khai thác đá 
 Mua bán xăng dầu và các sản 

phẩm của chúng 

 Dịch vụ thí nghiệm các vật liệu xây 
dựng và kiểm định chất lượng công 
trình dân dụng, công nghiệp, giao 
thông đường bộ 

 Kinh doanh bất động sản 
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Địa bàn kinh doanh 

 

 

 

  

 

 

Sản phẩm chủ yếu 

của Công ty là cấu 

kiện bê tông đúc 

sẵn và bê tông 

thương phẩm do 

vậy địa bàn hoạt 

động kinh doanh 

chính của Công ty là 

Hà Nội, Vĩnh Phúc 

và nhiều tỉnh thành 

trên toàn lãnh thổ 

Việt Nam 
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH, BỘ MÁY QUẢN LÝ 

 

Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp và các 

quy định pháp luật liên quan. Mô hình công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản 

trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng. 

Đại hội đồng cổ đông: 

Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và 

quyền hạn được Điều lệ Công ty và Pháp luật liên quan quy định. Đại hội đồng cổ đông có các 

quyền và nhiệm vụ sau: 

- Thông qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ; 

- Thông qua kế hoạch phát triển Công ty, thông qua báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo 

của HĐQT, BKS và Kiểm soát viên; 

- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài 

sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

- Quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty; 

- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT, BKS; 

- Quyết định số thành viên HĐQT; 

- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, 

Ban kiểm soát: 

Do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị 

và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, BKS chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp 

luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ như: 

- Kiểm tra sổ sách kế toán và các Báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp 

pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực 

hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; 

- Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền 

trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt 

động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc; 

- Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết; 

- Các quyền khác theo quy định tại Điều lệ, 
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Hội đồng quản trị: 

Là cơ quan quản trị của Công ty có 03 thành viên, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết 

định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm 

quyền ĐHĐCĐ, HĐQT có các quyền sau: 

- Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty; 

- Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích chiến lược 

do ĐHĐCĐ thông qua; 

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc; 

- Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ; Báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm; Báo cáo tài 

chính, quyết toán năm, phương án phân phối lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế 

hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm trình ĐHĐCĐ; 

- Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty; 

- Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp ĐHĐCĐ; 

- Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty; 

- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ, 

Ban Giám đốc: 

Giám đốc Công ty do HĐQT bổ nhiệm, chịu sự giám sát của HĐQT và chịu trách nhiệm trước 

ĐHĐCĐ, HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao, Ban 

Giám đốc có nhiệm vụ: 

- Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị 

quyết của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT, Điều lệ Công ty và tuân thủ pháp luật; 

- Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh 

doanh, kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Công ty; 

- Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm 

trước ĐHĐCĐ, HĐQT và pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty; 

- Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các thành 

viên Ban Giám đốc, Kế toán trưởng; 

- Ký kết, thực hiện các hợp đồng theo quy định của pháp luật; 

- Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu 

tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua. 
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CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ 

 

 

 

BAN KIỂM 
SOÁT 

BAN GIÁM ĐỐC 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Phòng 

Thí 

nghiệm 

KCS 

Phòng 

Quản trị - 

tổng hợp 

 

BCH các 

công 

trình 

 

Xưởng 

sản xuất 

chính 

 

Phòng 

Kinh tế  -

Kỹ thuật 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Các mục tiêu của Công ty 

Mục tiêu hoạt động của Công ty là không ngừng phát triển hoạt động sản xuất kinh 

doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm cấu kiện bê tông cốt thép 

dự ứng lực tiền chế, đó là sản phẩm cốt lõi, thế mạnh của Công ty nhằm tối đa hóa lợi 

nhuận cho Công ty và cổ đông. Bên cạnh đó từng bước nâng cao năng lực trong lĩnh 

vực lắp dựng các công trình, góp phần đáng kể vào tăng sản lượng, doanh thu của 

Công ty. Công tác chăm lo đời sống cho người lao động, đặc biệt là công tác trả lương 

cho CBCNV, đóng BHXH cho người lao động rất kịp thời, đúng hạn, cải thiện điều kiện 

làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với 

cơ quan Nhà nước, nộp ngân sách đầy đủ, phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh, bền 

vững. 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

 Công ty đã đề ra chiến lược 
phát triển là: “Phát triển bền 
vững” đồng thời định hướng 
ưu tiên phát triển nguồn nhân 
lực chất lượng cao, Việc xây 
dựng nhân lực phải có chiến 
lược cụ thể và đồng bộ từ 
Tuyển Dụng - Sử Dụng - Giữ 
Người - Sa Thải. 

 Không ngừng hoàn thiện bộ 
máy tổ chức quản lý và nâng 
cao năng lực quản trị doanh 
nghiệp. 

 Phát huy tối đa công suất máy 
móc thiết bị nhằm phục vụ các 
lĩnh vực sản xuất kinh doanh 
đang là thế mạnh của Công ty, 
đó là đẩy mạnh sản xuất và 
cung cấp các sản phẩm bê 
tông cốt thép dự ứng lực tiền 
chế. 

 Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, 
nâng cao năng suất và chất 
lượng sản phẩm nhằm đáp 
ứng nhu cầu ngày càng cao 
của khách hàng trong và 
ngoài nước. 
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NHÂN TỐ RỦI RO 

RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH 

Năm 2023 là một năm nhiều biến động của 

thị trường bất động sản với nhiều thay đổi 

của yếu tố vĩ mô, cùng với sự mất cân đối 

trong nguồn cung tại nhiều phân khúc. Điều 

này đã gây ra nhiều khó khăn đến các doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng 

và ảnh hưởng đến các mục tiêu doanh thu, 

lợi nhuận kế hoạch của Công ty. Ngoài ra, 

rủi ro về thị trường bất động sản cũng có 

thể ảnh hưởng đến tình hình phát triển các 

dự án, tài chính của Chủ đầu tư, gây ra 

những khó khăn nhất định đối với nguồn 

việc, công tác thu hồi công nợ…của Công ty. 

Thị trường bất động sản năm 2023 có nhiều 

biến động nhưng về cơ bản vẫn giữ được sự 

phát triển ổn định, các phân khúc thị trường 

và sản phẩm có sự tái cơ cấu hợp lý hơn.  

Về ngành xây dựng, thị trường vật liệu xây 

dựng được phát triển hài hòa, bảo đảm đáp 

ứng nhu cầu trong nước, Theo số liệu tổng 

hợp, toàn ngành đã tăng trưởng hơn so với 

năm 2022. 

Biện pháp ứng phó 

Bám sát với thực trạng của thị trường bất 

động sản và lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam; 

thường xuyên có những phân tích, đánh giá. 

Từ đó có những thích ứng kịp thời với xu thế 

thị trường, nhận định những phân khúc thị 

trường tiềm năng, Phát huy mạnh mẽ tính 

sáng tạo và cải tiến trong cách thức thi 

công, phương thức quản lý, hướng đến tối 

ưu hóa chi phí cho Chủ đầu tư, tạo nên 

những sản phẩm chất lượng, có khả năng 

thu hút mức độ tiêu thụ của thị trường. 

Mở rộng tìm kiếm các cơ hội đầu tư nhiều 

tiềm năng và hiệu quả. 

RỦI RO VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG 

Rủi ro tiềm tàng lớn nhất của ngành xây 

dựng luôn là an toàn lao động vì hầu hết 

người lao động phải thực hiện các công việc 

nặng nhọc ngoài trời nên chịu ảnh hưởng 

lớn từ yếu tố thời tiết, làm việc trên cao, 

không gian kín, thiết bị máy móc hạng nặng, 

tiến độ thi công khẩn trương,…Tai nạn lao 

động có nguy cơ cao nếu không được kiểm 

soát bằng các hệ thống quản lý về an toàn 

lao động hiệu quả. Nếu xảy ra sẽ không chỉ 

tổn thất về con người, mà còn làm giảm sút 

sự tín nhiệm của Chủ đầu tư, công ty tư vấn 

và uy tín của Công ty trên thị trường, Trong 

năm 2023, với sự mở rộng nhiều hơn nữa 

các công trường trên địa bàn hoạt động, 

công tác phòng ngừa rủi ro an toàn lao động 

luôn là vấn đề được ưu tiên hàng đầu. 

Biện pháp ứng phó 

Ban An toàn của Công ty không ngừng cải 

tiến và nâng cao tư duy thông qua việc ban 

hành các Quy chế và Quy định về an toàn 

lao động, luôn luôn nêu cao khẩu hiệu “An 

toàn là trên hết”. Bên cạnh đó, Công ty còn 

xây dựng các Cẩm nang An toàn lao động, 

đầu tư các chương trình đào tạo về an toàn 

lao động thiết thực để tăng cường công tác 

đào tạo về nhận thức và thực hành cho các 

nhân sự làm việc tại công trường. Ngoài ra, 

công tác kiểm soát an toàn tại các công 

trường cũng liên tục được cải thiện với việc 

áp dụng các biện pháp đánh giá, báo cáo và 

khắc phục hàng tháng, hàng quý. 
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RỦI RO VỀ NHÂN SỰ 

Rủi ro về nhân sự là một rủi ro rất lớn, ảnh 

hưởng đến sự ổn định của bộ máy tổ chức 

cũng như toàn bộ mọi hoạt động của Công 

ty, do con người chính là yếu tố cốt lõi trong 

việc vận hành và phát triển Công ty. Một 

trong những thách thức lớn là đảm bảo môi 

trường làm việc năng động, hiệu quả, xây 

dựng lộ trình phát triển có tiềm năng, có thái 

độ tốt và tinh thần học hỏi cao. Đó sẽ là 

nguồn lực trẻ kế thừa đảm bảo sự phát triển 

bền vững của Công ty trong tương lai. 

 

Biện pháp ứng phó 

Không ngừng cải thiện hơn nữa chế độ phúc 

lợi cho toàn thể CBNV, xây dựng chính sách 

lương, thưởng hiệu quả cho các tập thể và 

cá nhân, gắn liền với năng lực và kết quả 

công việc. Bên cạnh đó, gia tăng phúc lợi 

cho người lao động bằng việc thực hiện chế 

độ bảo hiểm sức khỏe dành riêng cho CBNV 

và người thân trong gia đình nhân viên. 

Công đoàn XMD cũng luôn có những chương 

trình động viên, thăm hỏi các Ban Chỉ huy 

công trường, đặc biệt là những công trường 

xa, điều kiện không thuận lợi. Thêm vào đó 

chủ động tìm hiểu những hoàn cảnh khó 

khăn trong Công ty để có những hỗ trợ kịp 

thời. Các công tác và hoạt động cộng đồng 

cũng được diễn ra xuyên suốt nhằm kết nối 

các thành viên đại gia đình Xuân Mai - Đạo 

Tú. 

Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân 

lực cũng được chú trọng, từ các cấp nhân 

viên, quản lý cấp trung đến nhân sự quản lý 

cấp cao. Các chương trình đào tạo trực 

quan, sống động và có độ lan phủ rộng 

nhằm giúp nâng cao năng lực cũng như đảm 

bảo lộ trình phát triển của mỗi cá nhân.

RỦI RO PHÁP LUẬT 

Là một Công ty cổ phần Đại chúng đang 

giao dịch chứng khoán tại sàn UpCom, ngoài 

việc chịu ảnh hưởng dưới sự điều chỉnh của 

Luật Doanh nghiệp còn chịu sự điều chỉnh 

của Luật Chứng khoán cùng với hệ thống 

pháp luật chung. Không chỉ có vậy, Công ty 

hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, phải 

chịu sự quản lý ngành và tác động của chính 

sách đặc thù trong lĩnh vực kinh doanh của 

Công ty nên bất kỳ việc ban hành hoặc thay 

đổi chính sách, quy định mới,…của Nhà 

nước, nhất là những điều chỉnh liên quan 

đến hoạt động của ngành đều có thể ảnh 

hưởng tới hoạt động kinh doanh của Công 

ty. Mặc dù trong những năm trở lại đây, Nhà 

nước đã cố gắng xây dựng một môi trường 

pháp lý tương đối ổn định, cơ sở pháp lý về 

hoạt động đặc thù ngành cũng như các quy 

định trên thị trường chứng khoán cũng được 

điều chỉnh hoàn thiện hơn, tuy nhiên vẫn 

còn có những điều bất cập trong quá trình 

thực thi. Các cơ quan ban hành pháp luật 

vẫn đang lắng nghe và tiếp tục điều chỉnh 

đòi hỏi Công ty phải thường xuyên theo dõi, 

cập nhật để kịp thời áp dụng các quy định 

mới, đảm bảo tuân thủ pháp luật. Song song 

đó, những sự thay đổi về chính sách ưu đãi 

đối với ngành xây dựng và bất động sản sẽ 

ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của 

Công ty. 

Ngoài ra, các chuẩn mực kế toán, kiểm toán 

mới vẫn đang từng bước xây dựng và hoàn 

thiện nên Công ty phải thường xuyên theo 

dõi, cập nhật để kịp thời áp dụng các quy 

định mới, đảm bảo công tác hạch toán theo 

đúng pháp luật. 
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Biện pháp ứng phó 

Công ty liên tục cập nhật các kiến thức và 

hiểu biết chuyên sâu về chính sách, quy định 

pháp luật và chủ trương kinh tế. Đây là cơ 

sở để có được những đánh giá và tư vấn sát 

đáng cho các bộ phận của Công ty, Ngoài 

ra, Công ty còn hợp tác với các đội ngũ 

chuyên gia và văn phòng luật sư giàu kinh 

nghiệm, năng lực để có những tham vấn, 

phân tích đánh giá và hỗ trơ khi cần thiết. 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

2. Tổ chức và nhân sự 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

4. Tình hình tài chính 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  

Kết thúc năm 2023, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty như sau: 

Chỉ tiêu ĐVT TH2022 KH2023 TH2023 TH/KH2023 

Tổng sản lượng Triệu đồng 140.993 150.000 81.301 54,2% 

Doanh thu Triệu đồng 134.469 140.000 101.803 72,7% 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 3.048 4.023 -2.257 -56,1% 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 3.048 4.023 -2.257 -56,1% 

Tỷ lệ cổ tức % 0 0 0   
  (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2023) 

Trong năm 2023, Công ty đạt 72,7% kế hoạch về doanh thu và 54,2% kế hoạch về sản lượng. 

Công ty đã cố gắng thực hiện tốt công tác quản lý chi phí; đảm bảo tốc độ tăng trưởng doanh 

thu nhanh hơn tốc độ tăng chi phí. 

Mảng cung cấp các sản phẩm bê tông cốt thép dự ứng lực tiền chế vẫn là sản phẩm kinh doanh 

chủ đạo của công ty bên cạnh hoạt động cung cấp dịch vụ xây, lắp công trình dân dụng, Công ty 

cũng đã thực hiện các biện pháp để quản lý chi phí tốt hơn để đảm bảo lợi nhuận tăng trưởng. 

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

Ban điều hành 

1. Ông Trần Thanh Hải - Giám đốc 

 Năm sinh: 1978 

 Quốc tịch: Việt Nam 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

 Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 

2000-2004 
BĐH DA V2-BĐH các dự án phía nam - 

Tổng Công ty XD giao thông 8, 
Cán bộ kỹ thuật 

2004 
Công ty cổ phần bê tông và XD 

Vinaconex Xuân Mai - CNVP 
Cán bộ kỹ thuật - Phòng KCS 

2005-2007 

Công ty cổ phần bê tông và XD 

Vinaconex Xuân Mai - chi nhánh Vĩnh 

Phúc 

Cán bộ kỹ thuật Xưởng Sản Xuất 

Chính 

2008 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú 
Phó quản đốc Xưởng Sản Xuất 

Chính 

2009-2015 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú Quản đốc Xưởng Sản Xuất Chính 

10/2015- 06/2020 

 
Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú Phó Giám đốc 

 

06/2020 đến nay Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú 
 

Giám đốc 
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2. Ông Trần Duy Tình - Phó Giám đốc 

 Năm sinh: 1983 

 Quốc tịch: Việt Nam 

 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng 

 Quá trình công tác:  

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 

2005-2013 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú 
Cán bộ kỹ thuật và phó quản 

đốc xưởng sản xuất cấu kiện PC 

2014-2016 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú  Phó phòng kinh tế - kế hoạch 

2017-05/2020 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú Trưởng phòng kỹ thuật sản xuất 

05/2020 đến nay Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú Phó Giám đốc 

   

   

 

3. Bà Lê Thị Linh 

 Năm sinh: 1984 

 Quốc tịch: Việt Nam 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

 Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 

2007-2009 Công ty TNHH Thanh Tâm Kế tổng hợp 

2010-2014 Công ty TNHH Nhung Hồng Kế toán thuế 

10/2015 - 12/2019 Công ty TNHH MTV Lập Đào Kế toán trưởng 

10/2019 - 06/2022 
Công ty cổ phần Điện tử Thiên 

Quang 
Kế toán trưởng 

06/2023 - nay 
Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo 

Tú 
Kế toán trưởng 
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Số lượng cán bộ nhân viên 

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng số lao động của Công ty là 173 người, Cơ cấu nhân sự của Công 
ty như sau: 

 

 

15%

11%

71%

3%

Trình độ chuyên môn

Trình độ Đại học và trên đại học Trình độ Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp

Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật Lao động phổ thông

55%

45%

Giới tính

Nam Nữ



   

18 
Báo cáo thường niên 2023 
 

 

Chính sách với người lao động 

Trong năm qua, Công ty đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ, đãi ngộ riêng cho CBCNV, đặc biệt 

là những công nhân có tay nghề, kinh nghiệm,gắn bó với Công ty như chính sách hỗ trợ tổ 

trưởng, ca trưởng, công nhân ưu tú,…Nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho người lao động, 

Công ty đã xây dựng “Thỏa ước lao động tập thể”, quy chế tiền lương, 

Công ty luôn thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng quy định 

của pháp luật như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ăn ca, khám sức khỏe 

định kỳ,… 

Người lao động được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động phù hợp với tính chất công việc, 

Công ty luôn chú trọng công tác cải thiện môi trường làm việc,nhằm đảm bảo an toàn và sức 

khỏe cho người lao động, 

Người lao động được thưởng hàng năm,thưởng trong dịp lễ tết,ngày thành lập Công ty và thưởng 

thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, 

Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên, hàng năm Công ty luôn tổ chức 

các hoạt động văn hóa,văn nghệ, thể thao nhân dịp các ngày lễ lớn của Công ty nói riêng và của 

cả dân tộc nói chung. 

Hàng năm, người lao động được Công ty bố trí đi tham quan, nghỉ mát, bồi dưỡng sức khỏe. 

Ngoài ra, Công ty tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ các ngành kỹ thuật, kinh tế xây dựng và các nghề mà Công ty đang có nhu cầu sử 

dụng thông qua liên kết với một số trường đào tạo chuyên môn như Trường Trung cấp nghề kỹ 

thuật Xây dựng,… 
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 

Các dự án tiêu biểu năm 2023 

Dự án: Tòa nhà Văn phòng TAISEI Hà Nội 

(Đ/c: Đường Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) 
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Công trình: Mở rộng nhà máy TOHO PRECISION Việt Nam.  
(Địa chỉ: KCN đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh) 

 
 

Nhà máy Vinamil Sojitu 

(Đ/c: KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam) 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Tình hình tài chính 

ĐVT:VNĐ 

Chỉ tiêu Năm 2022 Năm 2023 % tăng trưởng 

Tổng giá trị tài sản  115.982.829.027 

          

115.982.829.027  

      

115.982.829.027  

 

83.564.715.567 

 

-28% 

Doanh thu thuần 134.234.274.468 101.803.441.146 

 

-24% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 2.941.746.603 (2.375.724.456) -181% 

Lợi nhuận khác 105.916.187 119.315.771 13% 

Lợi nhuận trước thuế 3.047.662.790 (2.256.408.685) -174% 

Lợi nhuận sau thuế 3.047.662.790 (2.256.408.685) -174% 

 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 762 (564) -174% 

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023) 

 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Năm 
2022 

Năm 
2023 

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán       

  Khả năng thanh toán ngắn hạn Lần 1,27 1,48 

  Khả năng thanh toán nhanh Lần 0,83 1,05 

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn      

  Hệ số nợ/Tổng tài sản % 64,33 53,01 

  Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu % 179,30 112,80 

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động      

  Vòng quay hàng tồn kho Vòng 4,91 3,95 

  Vòng quay tổng tài sản Vòng 1,28 1,02 

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời      

  Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 2,09 -2,21 

  Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  % 6,81 -5,75 

  Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản  % 2,43 -2,70 

  Hệ số lợi nhuận từ hoat động kinh doanh/Doanh thu thuần % 2,02 -2,22 

 

Hệ số thanh toán ngắn hạn của công ty trong cả năm 2022 và 2023 đều trên 1, cho thấy công ty 

luôn đảm bảo khả năng thanh toán ngắn hạn của mình. Hệ số thanh toán nhanh của công ty trong 

năm 2023 trên 1 cho thấy công ty luôn thanh toán các khoản nợ đến hạn bằng các khoản tiền và 

tương đương tiền. 
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 

Cổ phần 

Số lượng cổ phần: 4.000.000 cổ phần 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần 

Số cổ phiếu ưu đãi: Không có 

Số cổ phiếu phổ thông: 4.000.000 cổ phần 

Số cổ phiếu đang lưu hành: 4.000.000 cổ phần 

Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 4.000.000 cổ phần 

Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần 

Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu 

TT Tên cổ đông 
31/12/2022 

Số lượng (Cổ phần) Tỷ lệ (%) 

1 Công ty mẹ (XMC) 3.455.550 86,39% 

2 Cổ đông khác (CBCNV) 544.450 13,61% 

Cộng 4.000.000 100% 

 

 

 

 

86,39

13,61

Cơ cấu cổ đông

Tổ chức trong nước Cá nhân trong nước
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG (tiếp) 

Danh sách cổ đông lớn 

TT Tên cổ đông 
31/12/2022 

Số lượng (Cổ phần) Tỷ lệ (%) 

1 Công ty mẹ (XMC) 3.455.550 86,39% 

Cộng 3.455.550 86,39% 

 

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU 

Kể từ khi thành lập đến nay quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty như sau: 

Ngày 22/07/2010 Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 21.500.000.000 đồng lên 40.000.000.000 đồng 

theo quyết định số 553/UBCK-GCN ngày 20/04/2010 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc 

cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng cho Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo 

Tú. 

Từ 2010 đến nay, Công ty không tăng vốn điều lệ. 

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ 

Trong năm Công ty không thực hiện giao dịch mua/bán cổ phiếu quỹ. 

CÁC CHỨNG KHOÁN KHÁC 

Không có 
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BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO 

1. Báo cáo của Ban Giám đốc 

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị 

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát 
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BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

 Năm 2023, với việc áp dụng các quy chế được HĐQT ban hành cùng với quy chế quản lý 

công ty con đã giúp Ban lãnh đạo Công ty XMD nâng cao năng lực quản lý, khống chế chi 

phí quản lý, chi phí tài chính nằm trong kế hoạch, minh bạch trong quản lý tài chính; 

 Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất và cung cấp các sản phẩm bê tông cốt thép dự ứng lực tiền 

chế, Bên cạnh từng bước nâng cao năng lực trong lĩnh vực lắp dựng các công trình, góp 

phần đáng kể vào tăng sản lượng, doanh thu của Công ty, 

 Tiếp tục sắp xếp, bố trí lại bộ máy sản xuất tổ, đội để tăng tối đa năng lực thi công sản 

xuất, 

 Phổ biến, hướng dẫn đưa quy trình PDCA (Plan – Do – Check – Action) - (Lên kế hoạch - 

Thực hiện - Kiểm tra - Khắc phục) đến từng CBCNV thực hiện, Việc thực hiện quy trình trên 

không chỉ ở cấp độ công ty, mà phải vận hành cho từng người, từng công việc cụ thể của 

mỗi cán bộ để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như chất lượng công việc, 

 Bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn trong công tác thu hồi công nợ chậm, bám sát công 

nợ khách hàng để đưa ra phương án xử lý kịp thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh quyết 

toán,xử lý công nợ đặc biệt là những tồn đọng cũ không có phát sinh mới, 

 Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, nhân lực lao động trực tiếp cho ngành xây dựng đang bị 

cạnh tranh rất gay gắt với các ngành khác thì việc Tuyển Dụng và Giữ Người lại càng quan 

trọng, Để làm được việc này, chúng ta cần:    

o Thực hiện chính sách tiền lương, thưởng theo thị trường, thực hiện nâng cao năng 

suất lao động, giảm thiểu các công việc lao động chân tay,  

o Thực hiện các chế độ hỗ trợ người lao động như: bảo hiểm, nhà ở, ăn ca, tăng ca 

và các chế độ khác đối với người lao động theo Pháp luật của nhà nước, giúp người 

lao động gắn bó lâu dài với Công ty, 

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tập trung phát huy những thuận lợi, khắc 

phục những khó khăn, phát huy nguồn lực con người nội tại nhằm đạt được các kế hoạch đã đề 

ra, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG TÀI 

SẢN: 83,565 

TỶ ĐỒNG 

TỔNG 

DOANH THU: 

101,803 

TỶ ĐỒNG 
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KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM 2023 

Các chỉ tiêu hợp nhất 

Chỉ tiêu ĐVT 2022 2023 
%tăng 
trưởng 

Tổng doanh thu Triệu đồng 134.234 101.803 -24% 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 3.048 -2.256 -174% 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 3.048 -2.256 -174% 

EPS Đồng 762 -564 -174% 

Cổ tức chi trả/vốn điều lệ % 0 0 0 

                        (Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023) 

Doanh thu năm 2023 giảm 24% so với năm 2022 do ảnh hưởng tình hình chung của toàn bộ nền 

kinh tế nói chung và ngành xây dựng nói riêng trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn thiếu hụt về 

sản lượng, dư thừa năng lực sản xuất không bù đắp hết được các chi phí cố định của công ty. 

 

Tình hình tài sản 
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Tính đến ngày 31/12/2023 tổng giá trị tài sản đạt 83.565 triệu đồng, giảm 28% so với cùng kì 

năm 2022. 

  

 

Tình hình nợ phải trả 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2022 Năm 2023 
Tỷ lệ năm 2023 

so với năm 
2022 Giá trị 

Tỷ trọng 
(%) 

Giá trị Tỷ trọng (%) 

Nợ ngắn hạn 74.457 100,00% 43.502 98,21% 58,43% 

Nợ dài hạn - 0,00% 793 1,79%  

Tổng nợ 74.457 100,00% 43.711 100,00% 58,43% 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2023 

Xét về cơ cấu nợ ngắn hạn - dài hạn, trong năm 2023 công ty có khoản nợ dài hạn 1,139 tỷ, 

Trong năm 2023 giá trị khoản nợ ngắn hạn giảm 42,82% so với năm 2022. 

Ban lãnh đạo Công ty luôn coi trọng công tác quản trị rủi ro nói chung và đặc biệt là rủi ro thanh 

khoản nói riêng, Ban lãnh đạo công ty từng bước tái cơ cấu, giảm dần các khoản nợ, giảm gánh 

nặng chi phí, thường xuyên theo dõi chặt chẽ nhu cầu thanh toán hiện tại và tương lai nhằm duy 

trì một lượng tiền cũng như các khoản vay một cách hợp lý nhất, Giảm thiểu ảnh hưởng do biến 

động dòng tiền của công ty, 

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 

 Năm 2023 là năm cho thấy sự cố gắng vượt bậc của công ty trong công tác chăm lo đời 

sống người lao động, đặc biệt công tác trả lương cho CBCNV, thanh toán BHXH kịp thời, 

đúng hạn, được CBCNV Công ty và các cơ quan ở địa phương ghi nhận, đánh giá cao, 

Công ty đã và đang từng bước hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý, ổn định tổ chức và cân 

001%

070%

029%

000%

Cơ cấu tài sản ngắn hạn 2023

Tiền và các khoản tương đương tiền

Các khoản phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác
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đối bổ sung lực lượng cán bộ công nhân viên cho các bộ phận, nâng cao chế độ và trách 

nhiệm của cán bộ quản lý, Tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với các phòng ban 

và các đơn vị sản xuất nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn đồng thời phát huy được 

lợi thế cạnh tranh về công nghệ và nguồn nhân lực của Công ty, 

 Công ty đã xây dựng và từng bước hoàn thiện chặt chẽ các quy trình sản xuất, giám sát 

từng bước từ khâu nhập vật tư đầu vào, lắp dựng khuôn ván, gia công cốt thép, trộn bê 

tông, đổ bê tông, dưỡng hộ sản phẩm đến hoàn thiện sản phẩm vv…làm cơ sở để đơn vị 

thi công thực hiện và cán bộ kỹ thuật kiểm tra, giám sát, 

 Để nâng cao hiệu quả trong SXKD, Hội đồng quản trị cùng Ban lãnh đạo Cty tập trung vào 

các sản phẩm chiến lược là thế mạnh của Công ty như: cấu kiện bê tông đúc sẵn … Với định 

hướng trên, năm qua Công ty đã vận hành bộ máy tổ chức quản lý một cách nhịp nhàng 

hơn, Do đó mà năng lực máy móc thiết bị, mặt bằng sản xuất được khai thác triệt để góp 

phần không nhỏ vào việc tăng trưởng và phát triển của Công ty, 

 Tiếp tục phát huy thế mạnh của sản phẩm bê tông đúc sẵn là chất lượng đảm bảo, vượt 

khẩu độ lớn, giá thành hạ, thời gian thi công ngắn đó là những ưu điểm vượt trội so với 

biện pháp thi công truyền thống, Sản phẩm bê tông đúc sẵn đã khẳng định được thương 

hiệu và có uy tín trên thị trường, 

 

 
 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 

Để bù đắp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 vừa qua, Công ty dự kiến kế hoạch 

sản xuất kinh doanh của năm 2024 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau: 

TT Chỉ tiêu 
ĐVT Thực hiện 

năm 2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

Tăng trưởng 

(%) 

1 Tổng doanh thu Triệu đồng 101.803 150.000 47,3% 

2 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng -2.257 4.649 306% 

3 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng -2.257 4.649 306% 

4 Cổ tức % 0 0  

GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỚI Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN 

Không có 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 

Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty 

trong năm 2023: 

Thuận lợi: 
- Duy trì được lực lượng lao động có tay nghề để khi có việc đáp ứng được chất lượng 

cũng như tiến độ các dự án. 

- Phương án đầu tư máy móc thiết bị và hệ thống ván khuôn được phê duyệt kịp thời, đáp 

ứng phù hợp với đặc thù sản phẩm trong thời gian tới. 

- Hệ thống thiết bị phục vụ sản xuất được cải tạo tương đối đồng bộ, được bảo dưỡng tốt, 

đã đáp ứng tiến độ công việc. 

Khó khăn: 
- Thị trường xây dựng dân dụng và công nghiệp có sự cạnh tranh khốc liệt từ những đơn 

vị cùng ngành nghề. 

- Công tác thu hồi công nợ tồn đọng cũ còn chậm, phần nào ảnh hưởng đến quay vòng 

vốn và chi phí tài chính công ty, 

- Năm 2023 sản lượng công ty mẹ giao, cũng như nguồn việc tự tìm kiếm thiếu không 

đảm bảo sản lượng dẫn đến thu nhập của người lao động thấp nên rất khó khăn.  

- Lãi suất ngân hàng cao, ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn vay vốn và chi phí tài chính. 

- Thị trường lao động ngày càng có sự cạnh tranh gay gắt, trong năm có những thời điểm 

nguồn công việc ít nên ảnh hưởng đến tâm lý người lao động.  

- Trong năm, khối lượng sản xuất từ tháng 5 cho đến giữa tháng 11 ít công ty phải bù các 

chi phí, dẫn tới ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí quản lý và lợi nhuận của Công ty. 
 

 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023: (Số liệu sau kiểm toán): 

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU Đơn vị 
Kế hoạch 

năm 2023 

Thực hiện 

năm 2023 

% 

TH/KH 

1 2 3 4 5=4/5 

I, Tổng giá trị SXKD: Tr, đồng 150.000 81.301 54,20% 

II, Tổng doanh thu: Tr, đồng 140.000 101.803 73,00% 

III, Lợi nhuận trước thuế Tr, đồng  4.023 -2.257 -56,1% 

IV, Lợi nhuận sau thuế Tr, đồng  4.023 -2.257 -56,1% 

VI, Đầu tư phát triển  Tr, đồng  5.600 4.061 72,5% 

VII, Lao động tiền lương        

1, Lao động SD bình quân Người 190 172 90,7% 

2, Thu nhập bình quân người/tháng Tr, đồng  8 6,5 81,3% 
 

- Qua những số liệu trên có thể thấy rằng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 

năm vừa qua về giá trị sản lượng và doanh thu chưa đạt kế hoạch (lần lượt con số chỉ đạt 

là 54,20% và 73,00%), do số lượng công việc chưa đáp ứng được hết năng lực lao động 

và công suất của Công ty. 
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- Tuy nhiên, năm qua cũng cho thấy những nỗ lực không ngừng của Ban lãnh đạo Công ty 

trong việc tích cực tìm kiếm công việc ngoài góp phần duy trì công ăn việc làm cho CBCNV 

và động viên CBCNV ở lại để tiếp tục bù đắp trong năm 2024. 

 

 

2. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 

2023 

 Sản xuất công nghiệp: 

- Trong năm 2023, Công ty sản xuất, cung cấp cấu kiện cho các công trình tiêu biểu như: 

Vinata Tower, TOHO PRECISION Việt Nam, Nhà máy Vinamil Sojitu….vv, đảm bảo chất 

lượng và tiến độ các công trình được Chủ đầu tư và Tổng thầu đánh giá cao. 

 Tình hình thi công xây lắp: 

- Chất lượng thi công xây lắp ngoài công trình luôn được đặc biệt quan tâm và được Ban 

lãnh đạo kiểm tra, chỉ đạo thường xuyên, đáp ứng được yêu cầu chất lượng ngày càng 

cao của chủ đầu tư, Công tác thi công xây lắp ngoài công trường tập trung chủ yếu vào 

lĩnh vực chính: Lắp dựng kết cấu. 

- Giá trị doanh thu thi công xây lắp thực hiện năm 2023 đạt 9,020 tỷ đồng, chiếm 8,86% 

tổng doanh thu, 

 Công tác đầu tư, sửa chữa máy móc thiết bị, nhà xưởng: 

- Năm 2023, Công ty đã được HĐQT phê duyệt để triển khai thực hiện đầu tư hệ thống ván 

khuôn, 02 cẩu trục 20 tấn, máy móc, thiết bị để phục vụ sản xuất.... Các hạng mục đầu 

tư với giá trị không đáng kể dựa trên các hạng mục đã đầu tư các năm trước để phát huy 

những hiệu quả trong công tác sản xuất các sản phẩm phù hợp với khách hàng trong 

những năm sắp tới, giảm thiểu chi phí và điều hành bộ máy chuyên nghiệp hơn. 

 Công tác quản lý chất lượng sản phẩm: 

- Duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 : 2015 nhằm giúp hệ thống quản lý 

chất lượng chặt chẽ, hiệu quả và góp phần quản trị doanh nghiệp tốt hơn, 

- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm năm 2023 đã được cải thiện đáng kể so với năm 

2022, sản phẩm sản xuất cho các công trình được chủ đầu tư đánh giá rất tốt về chất 

lượng, 

- Công ty đã xây dựng và đồng bộ hoàn thiện chặt chẽ các quy trình sản xuất, giám sát nội 

bộ từ khâu nhập vật tư đầu vào, lắp dựng khuôn ván,gia công cốt thép, trộn bê tông, đổ 

bê tông, dưỡng hộ sản phẩm đến hoàn thiện sản phẩm vv…làm cơ sở để đơn vị thi công 

thực hiện và cán bộ kỹ thuật kiểm tra, giám sát, 

- Công ty luôn luôn cập nhật, duy trì áp dụng toàn bộ quy trình quản lý chất lượng, thi công 

của Công ty mẹ vào quá trình thi công sản xuất tại XMD giúp nâng cao chất lượng, đảm 

bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, 

 Công tác quản lý, chăm lo đời sống cho người lao động: 

- Công tác tài chính mặc dù còn khó khăn nhưng công tác trả lương cho CBCNV, trả BHXH, 

giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản,… cho người lao động rất kịp thời và đúng hạn, 

được CBCNV Công ty và các cơ quan chức năng ghi nhận, đánh giá cao, 

- Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đã thanh toán lương hết tháng 02/2024, chi trả bảo 

hiểm hết tháng 02/2024, hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế với Nhà nước hết tháng 02/2024. 

- Thu nhập của người lao động đảm bảo tương ứng với sản lượng công việc hiện có, Công 

ty còn kịp thời hỗ trợ cho CBCNV trong những tháng dãn việc… 
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 Một số công tác khác 

 

- Với việc áp dụng các quy chế được HĐQT ban hành cùng với quy chế quản lý công ty con 

đã giúp Ban điều hành XMD nâng cao năng lực quản lý, quản trị có hiệu quả chi phí quản 

lý, minh bạch trong quản lý tài chính, 

- Công tác ATLĐ, VSMT năm 2023 đã được cải thiện và duy trì đáng kể so với năm 2022 với 

các biện pháp kiểm tra, nhắc nhở hàng ngày, huấn luyện định kỳ hàng tháng, tổng kết 

thưởng phạt hàng quý, Cùng với việc tăng cường kiểm tra và duy trì quy trình 5S trong 

nhà máy đã đem lại không gian ngăn nắp, sạch sẽ trong các xưởng sản xuất, 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM 

ĐỐC 

 

Đánh giá chung về hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty: 

- Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ điều hành sản xuất, kinh doanh, 

báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị và trình HĐQT xem xét, phê duyệt, tổ chức thực 

hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT, Tổ chức triển khai hoạt động SXKD phù 

hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân 

thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật;  

- Giám đốc thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất, kinh doanh, 

tình hình tài chính của Công ty, Báo cáo hàng Quý được Giám đốc báo cáo trong các 

cuộc họp HĐQT, 

- Giám đốc đã có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó giám đốc, trưởng phòng, 

ban và thường xuyên tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc 

và triển khai giao kế hoạch công việc, 

- Ban Giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt 

trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã ban hành các 

văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty; thực hiện tốt vai trò kiểm soát ngay từ Ban điều 

hành và quản lý cấp trung,  

- Tổ chức thực hiện đúng theo các quy trình, quy chế quản trị nội bộ, triển khai thực 

hiện đúng các quy định về chế độ đối với người lao động, 

 

CÁC KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Hội đồng quản trị xác định những mục tiêu hiện thực cho Ban điều hành và thống nhất 

các giải pháp như sau: 

 

1. Mục tiêu: 

- Xây dựng Công ty XMD vững mạnh, hiệu quả trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn lực; nâng 

cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, công nghệ và thị trường,  

- Xây dựng đội ngũ lãnh đạo các cấp có tâm, đủ tầm, năng động sáng tạo và chuyên nghiệp, 

tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, 
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Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024: 

Các chỉ tiêu chủ yếu Đơn vị Kế hoạch năm 2024 

1, Tổng giá trị SXKD: Triệu đồng 160.000 

2, Tổng doanh thu: Triệu đồng 150.000 

3, Tổng lợi nhuận trước thuế: Triệu đồng 4.649 

4, Lợi nhuận sau thuế: Triệu đồng 4.649 

5, Tỷ lệ cổ tức: %   

6, Lao động sử dụng bình quân: Người 190 

7, Thu nhập bình quân/người Triệu đồng 8 

2. Hội đồng quản trị định hướng một số giải pháp thực hiện cho năm 

2024 như sau: 

 Công tác phát triển nguồn nhân lực: 

- Xây dựng nhân lực là mục tiêu quan trọng hàng đầu của XMD để đáp ứng kịp thời cho việc 

thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Việc xây dựng nhân lực phải có chiến 

lược cụ thể và đồng bộ từ Tuyển dụng - Sử dụng - Giữ người lao động…Đặc biệt trong giai 

đoạn hiện nay nhân lực trực tiếp cho ngành xây dựng đang gặp khó khăn trong quá trình 

tuyển dụng thì việc giữ chân người lao động lại càng quan trọng, 

- Trong năm 2024, Ban điều hành tiếp tục nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, phấn đấu 

hoàn thành kế hoạch SXKD đề ra, Điều phối nhân lực phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh 

doanh, tăng cường, hỗ trợ nhân lực có trình độ, chuyên môn trong Công ty để điều động 

đáp ứng cho khối công trường, 

- Thực hiện chính sách tiền lương, thưởng theo thị trường, phù hợp với quy định của pháp 

luật về chính sách bảo hiểm xã hội, thực hiện các chế độ đãi ngộ khác cho người lao động, 

giúp người lao động gắn bó lâu dài với Công ty, Xây dựng, điều chỉnh đơn giá giao khoán 

theo sản lượng bê tông thực tế sản xuất hàng tháng làm căn cứ tính lương cho các đơn vị, 

Đơn giá giao khoán dựa theo định mức chi phí quản lý doanh nghiệp do Công ty mẹ ban 

hành, 

 Hoạt động sản xuất, kinh doanh: 

- Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất và cung cấp các sản phẩm bê tông cốt thép DƯL tiền chế, Bên 

cạnh đó nâng cao năng lực lắp dựng các công trình để tăng giá trị sản lượng, doanh thu, 

tăng hiệu quả quản lý chi phí doanh nghiệp,  

- Tiếp tục sắp xếp, bố trí sản xuất cho tổ, đội hợp lý để tăng tối đa năng lực thi công sản 

xuất, tiếp tục triển khai công việc lắp dựng tấm tường đi vào hoạt động chuyên nghiệp, 

- Tăng cường tính chủ động trong công tác tìm kiếm việc làm ngoài các công việc Công ty mẹ 

giao, tranh thủ tối đa sự chỉ đạo, ủng hộ các nguồn lực của Công ty mẹ đối với Công ty con 

trong việc tìm kiếm công việc ngoài, 

- Tiết giảm chi phí hơn nữa để nâng cao tính cạnh tranh đem lại lợi nhuận tốt, 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh quyết toán, 

 Hoạt động đầu tư: 

- Công ty tiếp tục đầu tư vào dây chuyền sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, 
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 Chất lượng sản phẩm: 

- Tiếp tục chuẩn hóa các quy trình kỹ thuật, duy trì, cải tiến quy trình quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nghiêm túc thực 

hiện quy trình đánh giá chất lượng, 

- Nâng cao năng lực của cán bộ kỹ thuật, gắn chất lượng sản phẩm với trách nhiệm của mỗi 

cán bộ kỹ thuật phòng ban và xưởng sản xuất,  

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải tiến, ứng dụng, học hỏi các đơn vị trong hệ thống 

về mặt kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; 

- Chất lượng con người là nhân tố quyết định chất lượng sản phẩm, Cho nên Công ty tiếp tục 

duy trì quy chế khoán lương theo vị trí chức danh công việc, theo phân loại CBCNV và có sự 

đánh giá chất lượng công việc theo kết quả hoàn thành, với các tiêu chí đánh giá rõ ràng 

sẽ là công cụ nâng cao năng suất, chất lượng con người, đáp ứng mọi yêu cầu của công 

việc, 

 Công tác tài chính, quản lý chi phí: 

- Tiếp tục duy trì và nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát chi phí để tăng lợi nhuận cho 

từng dự án tham gia, tiết giảm chi phí, tránh lãng phí vật tư, vật liệu… 

- Bám sát công nợ khách hàng để đưa ra phương án xử lý kịp thời… 

- Cân đối các nguồn lực về tài chính và sử dụng vốn, đặc biệt là cân đối các dòng tiền phục 

vụ thi công ngoài công trường, Huy động các nguồn vốn đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch 

SXKD năm 2024, 

 Công tác an toàn và bảo hộ lao động: 

- Thông tin tuyên truyền, phổ biến thường xuyên và rộng rãi nội quy, quy chế về ATLĐ và 

PCCN cho CBCNV trong toàn Công ty và ngoài công trường, Tiếp tục duy trì thực hiện quy 

trình quản lý 5S trong nhà máy, 

- Duy trì đào tạo, huấn luyện cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật về 

ATVSLĐ - PCCN hiện hành, 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ và các thiết bị ATVSLĐ, PCCN phù hợp với từng loại hình công 

việc, từng công đoạn sản xuất, 

- Tăng cường kiểm tra giám sát công tác ATVSLĐ và PCCN tại công ty và các công trường, 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

 

THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA BAN KIỂM SOÁT 

 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Vũ Thị Nga Trưởng ban 

2 Nguyễn Đức Thảo Thành viên 

3 Đặng Việt Đức Thành viên 
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TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều 

lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú trong quá trình quản lý, điều 

hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau: 

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công 

tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty đảm 

bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty, 

- Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện rủi ro tiềm tàng 

hoặc những thiếu sót trong hệ thống quản lý nội bộ, đề xuất những kiến nghị và giải pháp 

phù hợp, 

- Đại diện Ban kiểm soát kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội cổ 

đông đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, 

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng 

khoán và các văn bản Pháp luật có liên quan, 

- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban giám đốc lập; Kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, 

năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính, Đồng thời, phối hợp 

với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của sai sót kế toán và ảnh hưởng trọng yếu đến 

Báo cáo tài chính, 
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

1. Trách nhiệm với người lao động 

2. Trách nhiệm với môi trường 

3. Trách nhiệm với cộng đồng, xã hội 

4. Trách nhiệm với nhà đầu tư 
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TRÁCH NHIỆM VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG      

             

             

             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG 

Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú luôn ý thức được tầm quan trọng của môi 

trường tới sự sống của trái đất, Trong quá trình sản xuất công ty không chỉ đảm bảo chất lượng 

sản phẩm mà còn chú trọng đến vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan, không 

gian sạch sẽ hướng tới hình ảnh một công ty phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, tuân 

thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất để không vi phạm quy định về đảm bảo vệ sinh, an toàn lao 

động. 

Tác động đến môi trường: công tác sản xuất cấu kiện bê tông, thi công tại các công tình xây dựng… 

 Bụi: Bụi phát tán vào không khí; 

 Tiếng ồn: Ô nhiễm tiếng ồn gây ra bởi các phương tiện thi công; 

 Nước thải: Nước thải từ sinh hoạt, từ quá trình sản xuất có thể gây ô nhiễm môi trường; 

 Chất thải rắn: Các chất thải rắn thải ra môi trường xung quanh, 

Chặng đường phát triển trong suốt thời gian vừa qua của Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo 

Tú không thể không nói đến vai trò tối quan trọng của nguồn lực toàn công ty. Ban lãnh đạo, 

đặc biệt là Hội đồng quản trị, Ban điều hành rất quan tâm, chú trọng đến CBCNV – người lao 

động. Ngoài việc chăm lo giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, lãnh đạo 

công ty còn đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ, thu hút nhân tài, đặc biệt là công nhân có tay 

nghề, kinh nghiệm, gắn bó với công ty như chính sách hỗ trợ tổ trưởng, ca trưởng, công 

nhân ưu tú... 

Cụ thể, trong năm 2023, Công ty cổ phần Xuân Mai  Đạo Tú đã thực hiện các công tác, chế 

độ chính sách cho người lao động như: 

 Đảm bảo thanh toán đầy đủ tiền lương, trích nộp BHXH, BHYT đúng, đủ, kịp thời; 

Thực hiện chế độ thai sản, nghỉ dưỡng sức đầy đủ. 

 Thực hiện tốt công tác an toàn lao động, người lao động được trang bị đầy đủ bảo 

hộ lao động. 

 Người lao động được thưởng hàng năm, thưởng trong dịp lễ tết, ngày thành lập Công 

ty và thưởng thành tích đột xuất trong lao động sản xuất. 

 Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên, hàng năm Công ty 

luôn tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao nhân dịp các ngày lễ lớn của 

Công ty nói riêng và của cả dân tộc nói chung. 

 Hàng năm người lao động được Công ty bố trí đi thăm quan, nghỉ mát, bồi dưỡng sức 

khoẻ trong và ngoài nước. 

 Ngoài ra công ty đã liên kết với trường Trung cấp nghề kỹ thuật Xây Dựng và Nghiệp 

vụ dạy nghề đào tạo và cấp bằng/chứng chỉ nghề cho người lao động. Khuyến khích 

CBCNV tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. 
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Biện pháp khắc phục: 

 Bụi: Bụi tại xưởng sản xuất khắc phục bằng cách sử dụng hệ thống thông gió tự nhiên và 

nhân tạo, hút bụi cục bộ trực tiếp từ chỗ bụi được tạo ra, Dùng các công cụ bảo hộ lao 

động trong quá trình sản xuất, Tránh tập kết vật tư vào cùng một thời điểm: Khi chuyên 

chở nguyên vật liệu sản xuất phát sinh nhiều bụi phải phủ kín để hạn chế bụi, 

 Tiếng ồn: Phải có kế hoạch sản xuất, thi công hợp lý các thiết bị gây ồn, Khi sản xuất, thi 

công phải điều chỉnh sự cân bằng của máy để làm giảm lực quán tính gây ra tiếng ồn, ở 

các máy có sự rung động bề mặt, có bao phủ máy bằng một loại vật liệu làm giảm rung 

động: như tấm dạ tẩm bitum, cao su, chất dẻo, 

 Nước thải: Nạo vét bùn lắng sau khi sản xuất, thi công xong, Vệ sinh sạch sẽ nhà xưởng, 

khu vệ sinh cho công nhân viên, 

 Chất thải rắn: Các loại chất thải rắn phát sinh như: xi măng, bê tông, sắt, cát,,,là loại chất 

thải không nguy hại, được thu gom triệt để đổ vào nơi quy định, có thể tái sử dụng, Chất 

thải sinh hoạt được thu gom  và giao cho Công ty dịch vụ môi trường xử lý, 

Ngoài ra trong quá trình sản xuất Công ty luôn đảm bảo tối ưu hóa sử dụng năng lượng và nước 

sinh hoạt, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, 

Công ty tích cực triển khai các hoạt động nhằm nâng cao ý thức cho toàn thể nhân viên thông 

qua việc đào tạo kiến thức, quy định luật pháp về bảo vệ môi trường, phát huy tinh thần sử dụng 

các sản phẩm thân thiện với môi trường,trồng và chăm sóc cây xanh, khuyến khích toàn thể nhân 

viên tái sử dụng trong quá trình sản xuất, 

Với những nỗ lực trong suốt thời gian qua, Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú chưa vi phạm bất 

kỳ quy định nào liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường, Công ty cam kết sẽ đem lại lợi ích cho 

cộng đồng, các cổ đông và cán bộ nhân viên trong công ty một cách bền vững nhất, 

 

 

 

 

 

TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI 

Xây dựng một môi trường làm việc đảm bảo mọi người lao động đều được an toàn, khỏe mạnh, 

có cơ hội phát triển, nuôi sống được bản thân, gia đình,,, tạo công ăn việc làm ổn định cho lao 

động địa phương là một trách nhiệm xã hội lớn mà Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú đã làm 

được; 

Bên cạnh những nỗ lực, cố gắng trong sản xuất kinh doanh, Công ty xác định rõ trách nhiệm của 

doanh nghiệp với xã hội, Hàng năm, công ty luôn dành một phần lợi nhuận của mình để thực hiện 

các hoạt động mang tính cộng đồng, góp phần cải thiện đời sống xã hội trên tinh thần giúp đỡ, 

chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống,,,cùng góp phần xây dựng một 

xã hội tốt đẹp, nhân văn; 
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TRÁCH NHIỆM VỚI NHÀ ĐẦU TƯ 

Là một doanh nghiệp đã tham gia thị trường chứng khoán, Công ty luôn ý thức được tầm quan 

trọng của mối quan hệ với nhà đầu tư, Ban lãnh đạo Công ty luôn công bố thông tin một cách kịp 

thời, minh bạch, truyền tải thông tin tới nhà đầu tư thông qua chuyên mục “ Quan hệ cổ đông” 

trên website của Công ty và qua kênh thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch 

Chứng khoán Thành phố Hà Nội, 

Bộ phận phụ trách công bố thông tin của Công ty luôn cập nhật các văn bản mới nhất về Quản 

trị công ty, công bố thông tin đảm bảo thực hiện tốt nghĩa vụ đối với cổ đông của Công ty cũng 

như các nhà đầu tư quan tâm tới Công ty, 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Hội đồng quản trị 

2. Các giao dịch,thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản 

trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

STT Họ và Tên Chức vụ 

1 Ông Nguyễn Cao Thắng Chủ tịch HĐQT  

2 Ông Dương Anh Tuấn 
Thành viên HĐQT  

(bổ nhiệm ngày 12/04/2023) 

3 Ông Trần Thanh Hải Thành viên HĐQT 

 

CÁC TIỂU BAN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Không có 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã thể hiện các chức năng, nhiệm vụ trong công tác 

định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, thể hiện 

ở các lĩnh vực sau: 

 - Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản 

xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, 

 - Ban hành Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực 

hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các Nghị quyết, Quyết định của 

Hội đồng quản trị, 

 - Thông qua chương trình, nội dung, Nghị quyết trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2023, 

 - Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, 

Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ 

Lý do không 

tham dự 

Chủ tịch HĐQT 4 100%   

Ủy viên HĐQT 4 100%   

Ủy viên HĐQT 4 100%   

 

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện thành công các cuộc họp, đã thảo luận và đưa ra các Nghị 

quyết, Cụ thể: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai Đạo Tú, Nghị quyết họp 

Hội đồng quản trị mở rộng…. 

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP 

Không có 
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI 

ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC 

VÀ BAN KIỂM SOÁT 
Mức thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 

2023, cụ thể: 

 Thù lao cho HĐQT năm 2023: Không có 

 Thù lao Ban Kiểm soát năm 2023: Không có 

 Mức thưởng cho BĐH năm 2023: Không có 

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ 

Không có 

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ 

Không có 

VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Tham gia thị trường chứng khoán từ cuối năm 2015, Công ty luôn duy trì công tác cập nhật các 

quy định do Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán ban hành và nghiêm túc 

triển khai áp dụng vào công tác quản trị nội bộ công ty, 
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CONG TY CO PHAN XVAN MAl - DAO TV.
BAo cAo TAl CHiNH

Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2023 <la <lugc ki@m toan bfri

CONG TY TNHH KIEM ToAN NIlAN TAM VI~T



Bdo cao k~1qua hoot apng kinh doanh ndm 2023 10

MUCLUC. .
Nyi dung Trang

Bao cao ella Ban Giam dBe 2-4

Bao cao ki~m toan dye IfP 5-6

Bao cao tai chinh ds dUQ'cki~m toan 7- 37

Bang can alii ki loan tai ngay 31thdng 12nam 2023 7- 9

Bdo cao luu chuyen tiJn I¢ nam 2023 11-12

Ban thuyet minh bdo cdo lai chinh ndm 2023 13- 37
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CONG TY co pHAN xuAN MAl - D~O TV

BAo cAo CVA BAN GIAM DOC

Ban Giam d6c Cong ty trinh bay bao cao cua minh cung voi Bao cao tai chinh cho nam tai chinh k~t
thuc ngay 31 thang 12 nam 2023 da duoc kiem toano

Khai 't '"CAal qua ve oog tv
Cong ty C6 phAn Xuan Mai - Dao Til hoat dong thea Gifty chirng nhan dang Icy kinh doanh IAndAu s6
1903000500 ngay 11 thang 6 nam 2008 va cac Gifty chirng nh~n dang ky doanh nghiep thay d6i ill IAn
thir 0 1 d~n IAnthir 1,1d,o So' K~ hoach va DAu nr tinh Vinh PMc cft,P.Theo Gidy chirng nhan dang ky
doanh nghiep thay doi Ian thir 11, Cong ty dang hoat dong thea rna so doanh nghiep 2500302820.

van diiu Ii theo giay chimg nh(in dang kj doanh nghiip Ian 11: 40.000.000.000 VND

Dia chi

Dien thoai

Fax

Email

Ma s6thu~

khu ph6 Be Tong, xii Dao Tu, huyen Tam Duong, tinh Vinh Phuc.

(0211)3615457

02113.895457

ktkh.xmd@gmail.com

2500302820

Trl! su hO{ltd{jng:

Nglmh nghi kinh doanh:

- San xUdt v~t lieu xay dung tir ddt set, xi mang, cat soi (san xUdt va mua ban v~t li~u xay d\l'ng, cdu
ki~n be tong cac lo~i, 6ng c6ng thoat nuac);

- Xay d\ffig l~p d~t cong trinh.

Tiob blob tai ebiob va boat dong kinh doanh

Tinh hinh tai chinh t~i thai di~m ngay 31 thang 12 nam 2023, k~t qua ho~t dong kinh doanh va lUll
chuy~n ti~n t~ cho nam titi chinh k~t tMc ngay 31 thang 12 nam 2023 cua Cong ty duQ'c trinh bay trong
Bao cao tai chinh dinh kern bao cao nay (tir trang 07 dSn trang 37).

Cae S11 kien sau ngb kit thiie nam tii ehinb
Ban Giam d6c Cong ty kh~ng dinh khong co S\l'ki~n nao phlit sinh sau ngay 31 thang 12 nam 2023 cho
d~n thai di~m l~p bao cllo nay rna chua duQ'cxem xet di~u chinh s6 li~u ho~c cong b6 trong Bao cao tai

chinh.

Hoi dang qmin tri va Ban di~u hinb, qmin IV

HOi d6ng quan tri va Ban di~u hanh cua Cong ty trong nam va cho d~n thai di~m l~p bao cao nay bao
g6m:

H{ji dang qulin tTj

HQ va ten Chuc V\l

Gng Nguy~n Cao Thitng

Gng Duong Anh Tudn

Gng TrAn Thanh Hai

CM tich

UyVien

Uy vien

B6 nhi~m ngay 12 thang 4 nam 2023
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CONG TY co pllAN xuAN MAl - D~O TV
BAo cAo CVA BAN GrAM DOC (tiep theo)

Ban Gidm tl8c

HQ va ten Clnrc vu

Ong TrAn Thanh Hili

Ong TrAn Duy Tinh

Ba te Thi Linh

Ba Nguyen Ngoc PhuQ11g

Giam d6c

Pho Giam d6c

K~toan tnrong

K~toan tnrong

B6 nhiem ngay 15 thing 8 narn 2023

Mi~n nhiem ngay 17 thang 6 nam 2023

Ban Kiim soul

HQ va ten Chirc vu

Ba Vii Thi Nga

Ong Nguyen Duc Thao

Ong Dang Vi~t Dire

Tnrong ban

Thanh vien

Thanh vien

Ki~m tm!n vien K

Cong ty TNHH Kiem toan Nhan Tam Vi~t dll kiem toan Bao cao tai chinh cho nam tai chinh k~t thuc ~
ngay 31 thang 12 nam 2023. ~

Cong b6 trlich nhiem cua Ban Giam d6c d6i vo; Bao clio tili chinh

Ban Giam d6c Cong ty chiu trach nhiem v~ viec l~p Bao cao tai chinh phan anh trung thtrc, hop ly tinh

hinh tai chinh, k~t qua hoat de)ng kinh doanh va tinh hinh hru chuyen ti~n t~ cua Cong ty trong nam.

Trong qua trinh l~p Bao cao tai chinh, Ban Gicim d6c Cong ty cam k~t dll tuan tM cac yeu cAu sau:

Xay d\fllg va duy tri ki~m soat ne)i be) rna Ban Giam d6c Cong ty xac dinh la cAn thi~t d~ dam

bao cho vi~c l~p va trinh bay Bao cao tai chinh khong con sai sot trQng y~u do gian l~ ho~c do

nhAm l§n;

L\fa chQn cac chinh sach k~ toan thich hQ'pva ap d\lng cac chinh sach nay me)t cach nhAt quan;

Dua ra cae danh gia va d\f doan hQ'ply va th~ trQng;

Neu ro cac chuAn m\fc k~ toan duQ'Cap d\lng co duQ'ctuan tM hay khong, co nhiing ap d\lng sai

l~ch trQng y~u d~n muc cAnphai cong b6 va giai thich trong Bao cao tai chinh hay khong;

L~p va trinh bay cac Bao cao tai chinh tren co sa tuau tM cac ChuAn m\fc k~ toan, Ch~ de) k~

toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh pMp ly co lien quan d~n vi~c l~p va trinh bay

Bao cao tai chinh;

L~p cac Bao cao tai chinh d\fa tren co sa ho~t de)ng kinh doanh lien t\lC, tm truemg hQ'p khong

th~ cho rkg Cong ty se ti~p wc ho~t de)ng kinh doanh.

Ban Gicim d6c Cong ty dam bao r~ng cac s6 k~ toan duQ'c lUll gift d~ pMn anh tinh hinh tai chinh cua
Cong ty, v&i muc de)trung th\fc, hQ'Ply t~i bAtcu thai di~m nao va dam bao r~ng Bao cao tai chinh tuan
tM cac quy dinh hi~n hanh cua Nha nu&c. D6ng thai co trach nhi~m trong vi~c bao dam an toan tai san
cua Cong ty va th\fC hi~n cac bi~n phip thich hQ'Pd~ ngan ch~n, pMt hi~n cac hanh vi gian l~n va cac vi
ph~m kMc.

Ban Giam d6c Cong ty cam k~t r~ng Bao cao tai chinh dii pMn anh trung th\fc va hQ'p ly tinh hinh tai
chinh cua Cong ty t~i thai diSm ngay 31112/2023, k~t qua ho~t de)ng kinh doanh va tinh hinh lUll
chuy~n ti~n t~ cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2023, phil hQ'pv&i ChuAn !ll\fc k~ toan, Ch~ de)k~
toan doanh nghi~p Vi~t Nam va tuan tM cae quy dinh phap ly co lien quan den vi~c l~p va trinh bay
Bao cao tai chinh.
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CONG TY co pllAN xuAN MAl - 1>';'0 TV
BAo cAo CVABAN GIAM DOC(ti~p theo)

Cam k~tkhac
Ban Giam d6c cam k~t rang Cong ty tuan thu Nghi dinh 155/2020/ND-CP ngay 31112/2020 huang d~n
v8 quan tri Cong ty ap dung voi cong ty dai chung va Cong ty khong vi pham nghla vu cong b6 thong
tin thea quy dinh tai Thong nr 86 96/2020/TT-BTC ngay 16 thang 11 nam 2020 cua BQ Tai chinh
huang d~n cong b6 thong tin tren Thi tnrong chirng khoan,

Vinh Phuc, ngay 26 thang 3 nam 2024
Thay m~t Ban Giam d6c

~im~~1---

.
\N

--­Ip
.:::::::
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BAo cAo KIEM ToAN DOCLAp
vs Bao cao tai chinh nam 2oi3 .

CONG TV TNHH KIEM ToAN NHAN TAM VIET
N HAN TAM VIE TAU D I TIN G COM PAN' Y

Ke't noi - Ph6t trie'n

S6 3001.01 12024/BCTC- NTV2

Kinh giri Cac e6 dong, H(H dang quan tri, Ban Giam dBe

Cong ty C6 ph~n Xuan Mai - J)~o Ttl

Chung toi dii kiem toan Bao cao tai chinh kern theo cua Cong ty C6 phdn Xuan Mai - Dao Tu diroc l?p

ngay 26 thing 3 nam 2024, tir trang 07 d~n trang 37, bao gom: Bang can d6i k~ toan tai ngay 31 thang

12 nam 2023, Bao cao k~t qua heat dQng kinh doanh, Bao cao hru chuyen tiSn t~ cho nam tai chinh k~t

thuc cung ngay va Ban Thuyet minh bao cao tai chinh.

Traeh nhiem eua Ban Giam dBe

Ban Giarn d6c Cong ty chiu trach nhiern vS viec I?p va trinh bay trung thuc va hop ly Bao cao tai chinh

cua Cong ty theo Chuan muc kS toan, Ch~ dQ kS toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap Iy

co lien quan d~n vi~c l?p va trinh bay Bao cao tai chinh va chiu tnich nhi~m vS kiSm soM nQi bQ rna

Ban Giam d6c xac dinh la cftn thi~t dS dam bao cho vi~c l?p va trillh bay bao cao tai chinh khong co sai

sot tr9ng y~u do gian 1?11ho~c nhAm lin.

Traeh nhiem ei'taKi~m toan vien

Trach nhi~m cua chung toi la dU'ara y ki~n vS bao cao tai chi11hd\ra tren k~t qua cua cUQckiSm toano

Chung toi dii ti~n hanh kiSm toan theo cac Chu~n m1JckiSm toan Vi~t Nam. Cac chu~n m\£c nay yeu

cftu chung toi tuan thu chdn mvc va cac quy dinh vS d~o duc nghS nghi~p, l?p k~ ho~ch va thl,fc hi~n

cUQcki~m toan dS d~t duQ'cs\£dam bao h9'P ly vS vi~c li~u bao cao tai chinh cua Cong ty co con sai sot

tr9ng ySu hay khOng.

Cong vi~c kiSm toan bao g6m th\1'chi~n cac tM 1\1cnhim thu th?p cac bing chung kiSm toan vS cac s6

li~u va thuy~t minh tren bao cao tai chfnh. Cac tM tl,lCki~m toan duQ'c IlJa ch9n dlJa tren xet doan cua

kiSm toan vien, bao g6m danh gia rui ro co sai sot tr9ng y~u trong bao cao tai chinh do gian I?n ho~c

nhAm lin. Khi th\£c hi~n danh gia cac n:.i ro nay, kiSm toan vien dii xem xet kiSm soat nQi bQ cua Cong

ty lien quan d~n vi~c I?p va trlnh bay bao cao tai chfnh trung tlwc, h9'P Iy nhim thi~t k~ cac thu tl,lC

kiSm to{mphu hQ'pvo-itinh hlnh th\fc t~, tuy nhien khOng nhim ml,lCdfch dua ra y kiSn vS hi~u qua cua

kiSm soM nQibQcua Cong ty, Cong vi~c kiSm toan ciing bao g6m danh gia tinh thich hQ'pcua cac Ch111h

sach kS toan duQ'c ap dl,lng va tinh hQ'pIy clla cac uo-c tinh kS toan cua Ban Giam d6c cling nhu danh

gia vi~c trlnh bay t6ng thS bao cao tai chinh.

Chung toi tin tU'ang ring cac bing chu'ng kiSm toan rna chung toi da tim th?p dU'Q'cla dAy dl'i va thich

hQ'plam ocrSo' cho y ki~n kiSm toan cua chung toi.

Trl,l So Chinh:
Tang 2, toa nha Platinum Residences, s6 6 Nguyen Cong Hoan,
Phuong Ngoc Khanh, Qu~n Ba Dlnh, Thanh ph6 Ha NQi,Vi~t Nam

5 Chi nhanh t~i Hi! NQi:
56 12 Ph6 Me Trl Ha, P. Me Trl, Q. Nam TU Liem, TP.Hi! N6i

Chi nhanh t~i TP. Hii Chi Minh:
98 va Tong Phan, P.An Phu, Q. 2, TP. Hii Chi Minh

m (84-24) 37613399
[WJ www//vpaudit.vn

[F] (84-24) 3761 5599
[E] vpa@ntva.vn



BAo cAo KIEM ToAN DQC LAp (ti~ptheo)

y ki~n cua ki~m tmin vien

Theo y kien cua chung toi, Bao cao tai chinh da:phan anh trung thirc va hop Iy tren cac khfa canh trong

y~u tinh hinh tai chinh cua Cong ty C6 phAn Xuan Mai - Dao Tu tai ngay 31 thang 12 nam 2023, cling

nhir kSt qua heat dong kinh doanh va tinh hinh hru chuyen ti~n t~ trong nam tai ehfnh k~t thuc cung

ngay, phu hop voi ChuAn mire k~ toan, ChS d9 k8 toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap ly

c6 lien quan d~n viec I~p va trinh bay Bao cao tai chinh,

vfin d~ khac

Bao cao tai chinh cua Cong ty C6 phAn Xuan Mai - Dao Tu cho nam tai chinh kSt thuc ngay 31 thang

12 nam 2022 da:duoc kiem toan boi Cong ty kiern toan khac c6 d~ng y kiSn chAp nh~n toan ph&n.

Ki~m to an vien

Ha N9i, ngay 26 thcing 3 nam 2024

CONG TY TNlllI KIEM ToAN NHAN TAM VI¥T

Nguy~n Thi HI;lDh
GCNDKHNKT s6: 1690-2023-124-1

Le My Trang
GCNDKHNKT s6: 3764-2021-124-1
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CONG TY co PHAN XUAN MAl - D~O TV
Dia chi: Khu ph6 Be Tong, xii Dao Tu, huyen Tam Duong, tinh Vinh Phuc
BAa cAa TAI CHlNH
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2023

BANGCANDOlKETOAN
T,i ngay 31 thang 12 nam 2023

TAISAN

A. TAISANNGAN~

Mii Thuy~t
s8 minh

100

I. Ti~n va cac khoan nrong duong ti~n 110 V.1
1. Ti~n 111

2. Cac khoan tuong dirong ti~n 112

II. Diu ttr tai ehinh ngln hgn 120

1. Clnrng khoan kinh doanh 121

2. Du phong giam gia clurng khoan kinh 122
doanh

3. DAu ttr n~m gift d8n ngay dao han 123

III. Cac khoan phai thu ngln h,n
1. Phai thu ng~n han cua khach hang

2. Tra tnroc cho nguoi ban ng~n han

3. PMi thu nQi bQ ngan han

4. Phai thu thea ti8n dQ k8 hoach hop
d6ng xay dung

5. Phai thu v~ cho vay ng~n han

6. Phai thu ng~n han khac

7. Du phong phai thu ngan han kh6 doi

8. Tai sim thi8u chiJ xu ly

IV. Hang tAnkho
1. Hang t6n kho

2. D\l phong giiim gia hang t6n kho

V. Tai san ngln h,n khae
1. Chi phi tra truac ng~n h~n

2. Thu8 gia tri gia tang duQ'c khAu trir

3. Thu8 va cac khoiin khac phai thu Nha

130

131 V.2

132 V.3

133

134

135

136 V.4

137 V.5

139

140

141 V.6

149

150

151 V.7a

152

153
nuac

4. Giao dich mua ban l~i trai phi8u Chinh 154
phu

5. Tai san ng~n h~n khac 155

S8 eu8i nam

64.189.004.105

769.108.780

769.108.780

44.870.624.296

44.739.111.536

397.630.186

1.565.546.314

(1.831.663.740)

18.507.835.786

18.507.835.786

41.435.243

41.435.243

Don vi tinh: VND

S8 diu nam

94.947.366.694

965.555.726

965.555.726

60.924.377 .256

60.487.009.908

420.000.000

1.777.155.490

(1.759.788.142)

33.057.433.712

33.057.433.712
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CONG TY co PHAN XUAN MAl - DAO TV
D!!lchi: ,Khu I?h6B~ Tong, xiiD(;loro, huyen T~ Duong, tinh V'mh PMc
BAO CAO TAI CHINH
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2023
Bang din a6i k@toan (tiep theo)

Dan vi tinh: VND

Mi Thuy~t
TAl sAN .r. minh s6 cu6i nam s6 diu namso

B. TAlsANDAI~ 200 19.375.711.462 21.035.462.333

I. Cac khoan phai thu dai hgn 210
1. Phai thu dai han cua khach hang 211
2. Tra truce cho ngiroi ban dai han 212
3. V6n kinh doanh 0 dan vi tnrc thuQc 213
4. Phai thu nQibQdai han 214
5. Phai thu vS cho vay dai han 215

18.610.8~~~

6. Phai thu dai han khac 216

II. Tai san eBdjnh 220 17.770.819.130
1. Tai san c6 dinh hlru hinh 221 V.8 17.770.819.130 18.610.897 57

-Nguyen gid 222 84.718.025.301 82.654.425.301
- Gid tri hao man lily ki 223 (66.947.206.171) (64.043.528.044)

2. Tai san c6 dinh thue Utichinh 224
-Nguyen gid 225
- Gid tri hao man lily ki 226

3. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.9

-Nguyen gid 228 709.520.793 709.520.793

- Gia tri hao man lily ki 229 (709.520.793) (709.520.793)

III. Bit dQng san diu tu 230
l. Nguyen gia 231
2. Gia tri hao mon Iiiy kB 232

IV. Tai san deYdang dai han 240 1.067.061.343

1. Chi phi san xuat, kinh doanh do dang 241
dai han

2. Chi phi xay d\lllg CC! ban do dang 242 V.10 1.067.061.343

v. Diu tlf tai ehinh dai h,n 250

1. DAutu vilo cong ty con 251

2. DAutu vilocong ty lien doanh, lien kBt 252

3. DAutu g6p v6n vilo dan vi khac 253

4. D\l phOnggiam gia dAutu tili chinh dili 254
h~n

5. DAutu n~m gift dBnngay dao h~n 255

VI. Tai san diti h~n khac 260 537.830.989 2.424.565.076

1. Chi phi tra truac dilih~n 261 V.7b 537.830.989 2.424.565.076

4. Tili san dili h~ khac 268

TONG CQNG TAl SAN 270 83.564.715.567 115.982.829.027
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CONG TY co PHAN XUAN MAl - D~O TU
Dia chi: Khu ph6 Be Tong, xii Dao Tu, huyen Tam Duong, tinh Vinh PMc
BAa cAa TAI CHlNH
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2023
Bang ciin d6i k@toan (tiep theo)

Don vi tinh: VND

NGUONVON

c. NQ PHA.I TRA.

I. NQ'ngin han

1. Phai tnt ngiroi ban ngan han

2. Nguoi mua tnt ti~n tnnrc ngin han

3. ThuS va cac khoan phai nOp Nha nmrc

4. Phai tra nguoi lao dOng

5. Chi phi phai tra ngin han

9. Phai tra ngin han khac

10. Yay va no thue tai chinh ngan han

12. Quy khen thuong, phuc 19i

II. NQ'dai han

8. Yay va no thue tai chinh dai han

D. VON cnu sa mm

Mi Thuy~t
s6 minh

300

310
311

312

313

314

315

319

320

322

V.11

V.12

V.13

V.14

V.15

V.16a

330
338 V.16b

400

I. V6n chii SO' hfru 410 V.17
1. V6n gop cua chu sa htru 411

- Cdphiiu phd thong co quyJn biiu 411 a
quyet
- cs phieu uu dlii 411b

2. Thang dir v6n c6 phdn 412

8. Quy diu til phM tri~n 418

11. Lgi nhu~n sau thuS chua phan ph6i 421

L(li nhurJn sau thui chua phiin ph6i lily 421a
ki din cu6i nam truac
L(li nhur;insau thui chua phiin ph6i 421b
nam nay

II. Ngu6n kinh phi va quy khac

TONG CQNG NGUON VON

D6 Thi Van

430

440

K~ toan truO'ng

Le Thi Linh

S6 cu6i nam

44.295.585.014

43.502.217.014
18.956.700.299

3.863.587.836

602.435.538

1.344.757.938

249.808.594

552.361.360

17.922.412.986

10.152.463

793.368.000
793.368.000

39.269.130.553

39.269.130.553
40.000.000.000

40.000.000.000

3.634.000.000

5.604.205.371

(9.969.074.818)

(7.712.666.133)

(2.256.408.685)

83.564.715.567

sA dAu nam

74.457.289.789

74.457.289.789
30.697.460.812

14.920.477 .373

238.873.351

1.935.262.374

52.577.673

1.552.493.557

25.047.992.186

12.152.463

41.525.539.238

41.525.539.238
40.000.000.000

40.000.000.000

3.634.000.000

5.604.205.371

(7.712.666.133)

(10.760.328.923)

3.047.662.790

115.982.829.027

TrAnThanh Hii
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CONG TY co PHAN XUAN MAl - DAO TV
Dia chi: Khu ph6 BeTong, xa Dao Til, huyen Ta~ Duong, tinh Vinh Phuc
BAa cAa TAI CHlNH
Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31 thang 12 nam 2023

BAo cAo KET QuAHO~T DQNG KIND DOANH
Nam2023

Don vi tinh: VND

Mi
.(

Thuyet
CHiTIEU

.(
Minh Nam na:y Nam trutrcso

1. Doanh thu ban hang va cung clp djch VI} 01 VI.l 101.803.441.146 134.234.274.468

2. Cac khoan giim trir doanh thu 02

3. Doanh thu thuin v~ ban hang va cung 10 101.803.441.146 134.234.274.468 ~
cApdjch VI} {2C-

4. Gia vAn hang ban 11 VI.2 96.369.174.086 123.603.206.479
0
T~.

5. Lyi nhu~n gqp v~ ban hang va cung 20 5.434.267.060 10.631.067.989 EI.
dip djch VI} ',N

---6. Doanh thu hoat dqng tai chinh 21 VI.3 209.220.531 125.604.811 p
:;:;;

7. Chi phi tai chinh 22 VIA 2.578.550.693 1.530.332.026

Trong d6: Chi phi fa; vay 23 2.032.771.587 1.530.332.026

8. Chi phi ban hang 25 VI.5 366.310.870 418.892.472

9. Chi phi quan Iy doanh nghifp 26 VI.6 5.074.350.484 5.865.701.699

10. LQi nhu~n thuin tir hoat dqng kinh 30 (2.375.724.456) 2.941.746.603
doanh

11. Thu nh~p khac 31 VI.7 182.262.111 108.900.000

12. Chi phi khae 32 VI.8 62.946.340 2.983.813

13. LQi nhu~n khac 40 119.315.771 105.916.187

14. TAng IQinhu~n k~ toan truO'c thu~ 50 (2.256.408.685) 3.047.662.790

15. Chi phi thu~ TNDN hifn hanh 51 VI.9

16. Chi phi thu~ TNDN hoan I\,i 52

17. LQi nhu~n sau thu~ TNDN 60 (2.256.408.685) 3.047.662.790

18. Lai co bin tren cAphi~u 70 VI.10 (564) 762

19. Lii suy giim tren cAphi~u 71 VI.I0 (564) 762

Nguoo I~p bi~u K~toan trmrng

DB Thi Van Le Thi Linh TrAn Thanh Hii
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BAo cAo LUiJ CHUYEN TIEN T:¢
(Theo phuong phap gian ti~p)

Nam2023
Don vi tinh: VND

Mi Thuy~t
CHiTIEU

~ minh Nam nay Nam trmrcso

I. Luu chuy~n ti~n tir hoat dQng kinh doanh

1. L!Yinhu{in tTlT6'Cthui 01 (2.256.408.685) 3.047.662.790

2. Diiu chinb cho cdc khoiin

Kh~u hao Uti san c6 dinh va BDSDT 02 2.903.678.127 3.040.011.597

Cac khoan du phong 03 71.875.598 (78.921.350)

Lai, 16 chenh l~ch tY gia h6i doai do danh gia
04

lai cac khoan muc ti~n t~ co g6c ngoai t~
Lai, 16 ill hoat dQng dAu tu 05 (2.910.234) (23.615.331 )

Chi phi lai vay 06 2.032.771.587 1.530.332.026

Cac khoan di~u chinh khac 07

3.
L!fi nhu{in tir hO{lti/png kinh doanh trtr6'c

08
2.749.006.393 7.515.469.732

thay i/ai van luu i/png
Tang, giam cac khoan phai thu 09 15.981.877.362 (17.176.921.667)

Tang, giam hang t6n kho 10 14.549.597.926 (11.191.217.591)

Tang, giam cac khoan phai tra (khong k~ lai (23.816.922.015) 20.325.658.886

vay phai tra, thuS TNDN phai nQP)
11

Tang, giam chi phi tnt truac 12 1.845.298.844 (1.563.017.821 )

Tang, giam chUng khoan kinh doanh 13

Ti~n lai vay da tra 14 (2.043.343.147) (1.500.254.353)

ThuS thu nh~p doanh nghi~p da nQp 15

Ti~n thu khac tir ho~t dQng kinh doanh 16

Ti~n chi khac tir ho~t dQng kinh doanh 17 (2.000.000) (276.700.000)

Ltru chuyin tiin thu6n tir hO{lti/png kinh -
doanh

20 9.263.515.363 (3.866.982.814)

II. LIfU chuyin ti~n tir ho~t dQng diu til

1.
Ti~n chi d~ mua sfun, xay d1,l1lgTSCD va cac

21
(3.130.661.343)

TS dai h~n khac

2.
Ti~n thu ill thanh ly, nhuqng ban TSCD va cac

22
TS dai h~n khac

3.
Ti~n chi cho vay, mua cac cong C\1 nq cua don

23
vi khac

4.
Ti~n thu h6i cho vay, ban l~i cac cong C\l nq

24
cua don vi khac

5. Ti~n chi dAu tu gop v6n vao don vi khac 25

6. Ti~n thu h6i dAu tu gop v6n vao don vi khac 26

7.
Ti~n thu lai cho vay, c6 tuc va lqi nhu~n duqc

27
2.910.234 23.615.331

chia
Ltru c/,uyin tiin thu6n tir /1O{lti/png i/6u ttr 30 (3.127.751.109) 23.615.331
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Dan vi tinh: VND

CONG TY CO pHAN XUAN MAl - DAO TU
Di!l chi: ,Khu (lh6 B~ Tong, xii Dao re, huyen Tam' Duong, tinh Vinh Phuc
BAO CAO TAl CHINH
Cho nam tai chinh kBt thuc ngay 31 thang 12 narn 2023
Bao cao hru chuy~n ti~n t~ (tiBptheo)

CHiTIEU

III.

1.

Luu chuyen ti~n tir hoat dQng titi chfnh
Ti~n thu til phat hanh e6 phieu, nhan Y6n gop
cua chu sa htru
Ti~n tra lai Y6n gop cua chu sa httu, mua lai
e6 phieu cua doanh nghiep dll phat hanh
Ti~n thu til di yay

Ti~n tra ng g6e yay

Ti~n tra no g6e thue tai ehinh

C6 nrc, lei nhuan dll tra eho chu sa htru

Luu chuyin tiin thulin tir hoa: iJ{jngtai
chinh

2.

3.

4.

5.

6.

Luu chuy~n ti~n thu§n trong nam

T'" a t d ." d" Vlen va UO'Dg uO'ng tien au nam

Anh huang eua thay d6i 15' ghi h6i doai guy
d6i ngo~i t~

T·). 't d t'" J. • wlen va UO'Dg uO'ng len euOI nam

NguOi I~p bi~u

Ma Thuy~t
s6 minh _:N:...:_a=.:vm::::....::n:::a:.J.Y_ Nam trmrc

31

32

33

34

35

36

40

71.153.756.532

(77.485.967.732)

88.432.981.524 a

(88.954.912.396) T
d

(1.444.000) OA
VI

(523.374.872)
\'\

(4.366.742.355)

5.332.298.081

(6.332.211.200)

50 (196.446.946)

60 965,555.726

61

70 769.108.780 965.555.726

K~ tmin trll'(YDg

DB Thj Van Le Thi Linh Tr§n Thanh Hai
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CONG TY co pllAN xuAN MAl - D~O TV
Dia chi: Khu ph6 Be Tong, xa Dao Til,huyen Tam Duong, tinh Vinh PMc
BAa cAo TAI CHINH
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2023

BANTHUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH
Nam 2023

I. D~C DIEM HO~T DQNG

1. Hinh thuc SO' hfru van: Cong ty CB phin.

2. Khai quat v~ Cong ty
Cong ty c6 phAn Xuan Mai - Dao T6 hoat d<)ngtheo GiAy chimg nhan dang ky kinh doanh IAn
dAu s6 1903000500 ngay 11 thang 6 nam 2008 va cac GiAy chirng nh~n dang ky doanh nghiep
thay d6i illIAnthir 0 1 d~n IAnthir 11 do Sa K~ hoach va DAu tu tlnh Vinh Phuc c~p. Theo Gi~y
clnrng nhan dang ky doanh nghiep thay d6i gAn nh~t, Cong ty dang hoat dong theo rna s6 doanh
nghiep 2500302820.

Website
Mli s6thu~

: http://betongdaotu.com.vn
:2500302820

3. Try. SO' hogt dQng
Dia chi : khu ph6 Be Tong, xli Dao T6, huyen Tam Duong, tlnh Vinh Phuc
Di~n thoai . : (0211)3 615 457
Fax: 02113.895457

4. Linh v'!c kinh doanh: San xuAt cAu kien be tong va xay l~p.

5. Nganh ngh~ kinh doanh chinh trong nam:
San xufrt v~t li~u xfiy d\ffig illdfrt set, xi mang, cat soi (SilDxufrt va mua ban v~t Ii~u xfiy dl/ng,
cAu ki~n be tong cac lo~i, 6ng c6ng thmit nuac);
Xay d\ffig l~p d{ltcong trinh.

6. Chu kY san xuit, kinh doanh thong thuimg
Chu Icy san xufrt kinh doanh thong thuemg cua cong ty khong qua 12 thang.

7. Tuyen be}v~ kha nang so sanh thOng tin tren BCTC
S6 li~u BCTC nam 2023 hoan toan nh~t quan va dam bao tinh so sanh duQ'c vai s6 li~u BCTC
nam 2022.I

8. D~c di~m ho~t dQng cua doanh nghi~p trong nam tai chinh co anh hUO'ngd~n Bao cao tai
chinh
Khong c6 Sl)'ki~n hay ho~t dQng kinh doanh bfrt thuemg nflO c6 anh huang d~n Bao cao tai
chinh cua Cong ty trong nam.

9. Nhan vien
T~i ngay k~t thue nam tai chinh cong ty c6 173 nhan vien dang lam vi~c (s6 dAu nam Ia 177
nhan vien).

II. NAM TAl CHINH, DON VI TIEN T:E:KE ToAN SUDVNG
1. Nam tiii chinh

Nam tai chinh cua Cong ty b~t dAutir ngay 01 thang 01 va k~t th6c vao ngay 31 thang 12 himg nam.

2. Don vj ti~n tf sir dy.ng trong k~ toan
Don vi tiSn t~ str dl,mg trong k~ toan Ia D6ng Vi~t Nam (VND) do vi~c thu, chi chu y~u duQ'c

thl)'c hi~n b~ng don vi tiSn t~ VND.
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CONG TY co pllAN xuAN MAl - D";'O TV
Dia chi: Khu ph6 Be Tong, xii Dao Til, huyen Tam Duong, tinh Vinh PMc
BAa cAa TAI CHINH
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2023
BaD thuy~t minh bao cao tai chinh (ti~p theo)

III. CHUANMl)'C vA cUE DQ KE ToAN AP DVNG
1. Chuiin muc va eh~ de}k~ toan ap dung

Cong ty ap dung cac chuan rmrc k~ toan, Ch~ do k~ toan doanh nghiep Vi~t Nam duoc ban
hanh theo Thong nr s6 200/2014/TT-BTC ngay 22 thang 12 nam 2014, Thong nr s6
53/2016/IT-BTC ngay 21 thang 3 nam 2016 sua d6i, b6 sung mot s6 di~u cua Thong ttr s6
200/2014/IT-BTC va cac thong nr huang dful thuc hien chuan mire k~ toan cua Bo Tai chinh
trong viec l~p va trinh bay Bao cao tai chinh.

2. Tuyen bB v~ vi~e tuan thii ehuiin mgc k~ toan va eh~ de}k~ toan Vi~t Nam
Ban Giam d6c dam bao da tuan tM yeu cAucua cac chuAnm\lc k~ toan, Ch~ do k~ toan doanh
nghi~p Vi~t Nam dugc ban hanh theo Thong tu s6 200/2014/IT-BTC ngay 22 thang 12 nam··
2014, Thong tu,s6 53/2016/TT-BTC ngay 21 thang 3 nam 2016 sir~ d6i, b6 sung m,ots6 di~~)1-
cua ThOngtu so 200/2014/TT-BTC ciing nhu cac thOngtu huang dan th\lc hi~n chuan m\lc ke ~
toan cua BQTai chinh trong vi~c l~pBao cao tai chinh. *

3. mnh th.re k~ toan ap d\lng
Cong ty sir d\lng hinh thuc k~ toan nh~tky chung tren may vi tinh.

IV. cAc CHiNH sAcH KE ToAN AP DVNG
1. CoosO' l~p Bao eao tai ehinh

Bao cao tai chinh dUQ'cI~p tren cO'sa k~ toan d6n tich (tru cac thong tin lien quan d~n cae
lu6ng ti~n).

2. Ti~n
Ti~n bao g6m ti~n mi,itt~i quy, ti~n giri ngan hang khong Icy h~n.

3. Cae khmin phai thu thllO'Dgmfi va phai thu khae
Cac khoan ng phai thu dugc trinh bay theo gia tri ghi s6 tru di eac khoan d\l phong phai thu kho
doL

Vi~e phan lo~i eae khoan phai thu la phai thu khach hang, va phai thu khac dugc th\lc hi~n theo
nguyen tAesau:

• Phai thu eua khaeh hang phan anh cae khoan phai thu mang tinh ehAtthuong m~i phat sinh
tir giao dieh co dnh chAtmua - ban gifra eong ty va nguai mua la dan vi doe I~pvai Cong

ty, bao g6m ca cac khoan phili thu v~ ti~n ban hang xufttkhAuuy thac eho dan vi khac.

• Phai thu khac philn anh cae khoan phai thu khong co tinh thuang m~i, khong lien quan d~n
giao dich mua - ban.

D\l phOngphai thu kho doi dugc l~pcho tung khoan ng phai thu kho doi can cu vao tu6i ng qua

h~n eua cae khoan ng hoi,icd\l ki~n muc t6n thAtco th~ xily ra, C\lth~ nhu sau:

• D6i v&ing phili thu qua h~n thanh toan:

30% gia tri d6i v&ikhoan ng phiii thu qua h~ntir 6 thang d~n du&i 1 nam.

50% gia tri d6i v&ikhoan ng phai thu qua h~ntir 1 nam d~n du&i2 nam.
70% gia tri d6i v&ikhoan ng phai thu qua hl;lntir 2 nam d~n du&i3 nam.

100% gia tri d6i v&ikhoan ng phiii thu tlr 3 nam tra len.
• D6i v&ing phai thu chua qua h~nthanh toan nhung kho co kha nang thu h6i: can cu vao

d\l ki~n muc t6n thAtd~ l~p d\l phOng.
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CONG TY co pHANxuAN MAl - J)~o TU
Dia chi: Khu ph6 Be Tong, xii Dao Tu, huyen Tam Duong, tinh Vinh PMc
BAa cAo TAI CHINH
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12nam 2023
Ban thuy@tminh bao Cliotiti chinh (ti~ptheo)

4. Hang tAn kho
Hang t6n kho ducc ghi nhan thea gia thAp han gilra gia g6c va gia tri thuan c6 thS tlnrc hien
diroc.
Gia g6c hang t6n kho duoc xac dinh nhir sau:

• Nguyen v~t lieu, hang h6a: bao g6m chi phi mua va cac chi phi lien quan true tiep khac

phat sinh dS c6 duoc hang t6n kho &dia diSm va trang thai hien tai,

• Thanh pham: bao g6m chi phi nguyen v~t li~u, nhan cong tnrc ti~p va chi phi san xuAt

chung c6 lien quan ti~p diroc phan b6 dtra tren mire dQ hoat dQng binh thuong/chi phi

quyen Slr dung dAt, cac chi phi true ti~p va cac chi phi chung c6 lien quan phat sinh trong

qua trinh dAutu xay dung thanh phAm bfit dQng san.

• Chi phi san xuAt kinh doanh d& dang: bao g6m chi phi nguyen v~t Ii~u chinh, chi phi nhan

cong trl,fCti~p, chi phi Slr dl,mg may thi cong, chi phi san xuAt chung.

Gia tri thuAn c6 thS thl,fc hi~n dugc la gia ban uac tinh cua hang t6n kho trong kY san xuAt, kinh

doanh binh thuOng tru chi phi uac tinh d8 holm thanh va chi phi uac tinh cAn thi~t cho vi~c tieu

thl,l chung.

Gia tri hang t6n kho dugc tinh thea phuang phap binh quan gia quy~n va dugc h~ch tOlln thea

phuang phap ke khai thuOng xuyen.

5. Chi phi tra tnr6'c
Chi phi tra wac bao g6m cac chi phi thl,fc t~ dll phat sinh nhung c6 lien quan d~n k~t qua ho~t
dQng san xuAt kinh doanh cua nhi~u kY k~ toano Chi phi tra truac cua cong ty bao g6m cac chi
phi sau. Chi phi tra truac ghi nh~ chi phi thl,fc t~ dll phat sinh nhung c6 lien quan d~n k~t qua
ho~t dQng SXKD cua nhi~u kY k~ tOlln va vi~c k~t chuySn cac khoan chi phi nay vao chi phi
SXKD cua cac ky k~ toan sau.

Cong c{l, d{lng c{l

Cac cong Cl,l,d\lng Cl,ldll dua vao Slr dl,lng duQ'c phan b6 vao chi phi thea phuang phap dUOng

th~ng vai thCYigian phan b6 khong qua 03 nam.

6. Tai san c&dinh huu binb
Tai san c6 dinh hfru hinh dugc thS hi~n thea nguyen gia tm hao mon liiy k~. Nguyen gia tai san
c6 dinh hfru hinh bao g6m toan bQ cac chi phi rna cong ty phai bo ra dS c6 dugc tai san c6 dinh
tinh d~n thCYidiSm dua tai sl'm d6 vao tr~ng thai s~n sang Slr dl,lng. Cac chi phi phcit sinh sau ghi
nh~n ban dAu chi duQ'c ghi tang nguyen gia tM san c6 dinh n~u cac chi phi nay ch~c ch~n lam
tang Igi ich kinh t~ trong tuang lai do Slr d\mg tai san do. Cac chi phi phat sinh khong tho a man
di~u ki~n tren duQ'c ghi nh~n la chi phi san xuAt, kinh doanh trong kyo

Khi tai san c6 dinh hfru hinh duQ'c ban hay thanh Iy, nguyen gia va gia tri hao mon lfiy k~ dugc
x6a s6 va l11i,16 phcit sinh do thanh Iy dugc ghi nh~ vao thu nh~p hay chi phi trong nam.
Tai san c6 dinh hfru hinh dugc khAu hao thea phuang phap dUOng th~ng dl,fa tren thCYigian hfru
d\mg uac tinh. s6 nfunlTy I~ khAu hao cua cac lo~i tai san c6 dinh hfru hinh nhu sau:

Tai san c6 dinh
Nha clra, v~t ki~n truc
May moc va thi~t bi
Phuang ti~n v~n titi, truy~n dfrn
Thi~t bi, dl,lng CI,Iquan Iy

s6 nam
5-20
5-10
6-10
3-6
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Khi tai san c6 dinh vo hinh duQ'c ban hay thanh ly, nguyen ghl va gia tri hao mon lUy k~ duQ'c
xoa s6 va lai, 16 pMt sinh do thanh ly duQ'c ghi nh~n vao thu nh~p hay chi phi trong nam.

CONG TY CO pHANXUAN MAl - D~O TV
Dia chi: Khu phd Be Tong, xii Dao Tu, huyen Tam Duong, tlnh Vinh Phuc
BAo cAo TAI CHiNH
Cho nam tai chlnh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2023
Ban thuy~t minh bao cao tii.ichinh (ti~ptheo)

7. Tili san cBdjnh vo hlnh

Tai san c6 dinh vo hinh diroc thS hien thea nguyen gia trir hao mon lily k~.

Nguyen gia tai san c6 dinh vo hinh bao g6m toan bQ cac chi phi rna Doanh nghiep phai bo ra d~
co duoc tai san c6 dinh tinh d~n thai di~m dira tai san do vao trang thai s~n sang su dung, Chi
phi lien quan d~n tai san c6 dinh vo hinh phat sinh sau khi ghi nhan ban dAu duoc ghi nh~n la
chi phi san xuAt, kinh doanh trong ky tnr khi cac chi phi nay g~n lien voi mQt tai san c6 dinh vo
hinh cu th~ va lam tang loi ich kinh t~ tir cac tai san nay.

Tai san c6 dinh vo hinh Clla Doanh nghi~p la cac phAn mem k~ toan, phAn mem dieu hanh san
xuAt va phAn mem quan Iy nhan S\l'.

Tai san c6 dinh vo hinh dUQ'ckhAu hao thea phuong phap duang thlfug d\l'a tren thai gian huu
d\lng uac tinh. s6 nam/Ty I~khAu hao Cllacac lo~i tai san c6 dinh vo hinh nhu sau:

Tili san vo hlnh
PhAn mem may Hnh

SBnam
03-05

8. Chi phi xay d1]DgCO' ban do' dang
Chi phi xay d\l'llg ca ban dO-dang phan anh cac chi phi lien quan tf\l'c ti~p (bao g6m ca chi phi
Uii vay co lien quan phil hQ'Pvai chinh sach k~ toan clla cong ty) d~n cac tai san dang trong qua
trinh xay d\l'llg, may moc thi~t bi dang l~p d~t dS ph\lc V\l cho m\lc dich san xuAt, cho thue va
quan Iy cling nhu chi phi lien quan d~n vi~c sua chua tai san c6 dinh dang th\l'c hi~n. Cac tai
san nay duQ'c ghi nh~n thea gia g6c va khong dUQ'ctinh khAu hao.

9. Cae khoan n'}'phai tra va chi phi phai tra
Cac khoan nQ'phai tra va chi phi pMi tra duQ'Cghi nh~n cho s6 tien pbiii tra trong tuong lai lien

quan d~ri hang hoa va dich V\l da nh~n duQ'c. Chi phi phai tnt duQ'c ghi nh~n d\l'a tren cac uac

tinh hQ'PIy ve s6 tien pbiii tra.

Vi~c phan lo~i cac khoan phai tnt la phai tra nguai ban, chi phi phai tra va phai tra kMc duQ'c

th\l'c hi~n thea nguyen t~c sau:

• Phai tra nguai ban phiin anh cac khoan phai tra mang tinh chAt thuong m~i pMt sinh tir

giao dich mua hang Ma, dich V\l, tai san va nguai ban la don vi dQc l~p cong ty, bao g6m

ca cac khoan pbiii tra khi nh~p khAu thong qua nguai nh~n llYthac.

• Chi phi pbiii tra phan anh cac khoan phai tni cho hang hoa, dich V\l da nh~n duQ'c tir nguai

han ho~c da cung cAp cho nguai mua nhung chua chi tra do chua co hoa don ho~c chua dll

h6 sa, tai li~u k~ toan va cac khoan phiii tra cho nguai lao dong ve tien luong nghi phep,

cac khoan chi phi san xuAt, kinh doanh phai trich truac.

• Phai tra khac phan anh cac khoan pbiii tra khong co tinh thuong m~i, khong lien quan d~n

giao dich mua, ban, cung cAp hang hoa dich V\l.
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Dja chi: Khu ph6 Be Tong, xii D;;torn, huyen Tam Duong, tinh Vinh Phuc
BAo cAo TAl CHiNH
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2023
Ban thuy~t minh b80 cao tili chinh (ti~ptheo)

10. Nguyen tic ghi nh,n vay va nQ'phai tra thue tai chinh
Cong ty phai thea doi chi ti~t ky han phai tra cua cac khoan vay, no thue tai chinh. Cac khoan
co thai gian tra nc han 12 thang kS illthai diSm I~pBao cao tai chinh, k~ toan trinh bay la yay
va no thue tai chinh dai han. Cac khoan d~n han tra trong vong 12 thang tiep thea kS ill thai
diSm I~p Bao cao tai chinh, k~ toan trinh bay la yay va no thue tai chinh ngftn han dS co k~
hoach chi tra.

11. van chi sO-hfru
Vfm gop cua chu sa hfru duoc ghi nh~n thea s6 v6n thllc gop cua chu sa huu.

Th~ng du v6n c6 phAnduQ'cghi nh~n thea s6 chenh I~ch IOnhon! ho~c nha han giua gia thllc
t~ phat hanh va m~nh gia c6 phi~u khi phat hanh c6 phi~u IAndAu,phat hanh b6 sung ho~c tai
pMt hanh c6 phi~u quy.

Quy dAutu phlit triSn tnch l~p til l¢ nhu~ sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p va duQ'cSlr dllng
vao vi~c dAutu rna rQngquy mo san xuAt,kinh doanh ho~c dAutu chi~u sfmcua doanh nghi~p.

LQ'inhu~n sau thu~ chua phan ph6i pMn anh k~t qua kinh doanh (Iai, 16) sau thu~ thu nh~p
doanh nghi~p va tinh hinh phan chia IQ'inhu~n ho~c xu ly 16cua Cong ty. Tru<'mghgp tra c6
hIc, IQ'inhu~n cho chu sa huu qua muc s6 lQ'inhu~n sau thu~ chua phan ph6i duQ'cghi nh~n
nhu tru<'mghgp giam v6n gop. LQ'inhu~n sau thu~ chua phan ph6i co thS duQ'cchia cho cac
nha dAutu d\la tren tY I~ gop v6n sau khi duQ'cD~i hQid6ng c6 dong/HQid6ng quan tri phe
duy~t va sau khi da tnch l~p cac quy thea Di~u I~ Cong ty va cac quy dinh cua phap lu~t Vi~t
Narn.

12. Ghi nh~n doanh tho va tho nh,p
Doanh thu btin himg hoa, thanh pham

Doanh thu ban hang hoa, thanh phAmduQ'cghi nMn khi d6ng thai thOaman cac di~u ki~n sau:

- Cong ty da chuySn giao phAnIOnrui ro va lQ'iich gftn li~n vai quy~n sa hiiu san phAm

ho~c hang hoa cho nguai mua.

- Cong ty khong con nftm giu quy~n qm\n Iy hang hoa nhu nguai sa hiiu hang Ma ho~c

quy~n kiSm soat hang Ma.

- Doanh thu duQ'cxac dinh wang d6i chftcchftn.Khi hgp d6ng qui dinh nguaj mua duQ'c
quy~n tra I~i san phAm,hang hoa, da rnua thea nhung di~u ki~n CllthS, do.anhthu chi
duQ'cghi nh~n khi nhung di~u ki~n C\1thS do khong con t6n t~i va nguai mua khOng
duQ'cquy~n tra l~i san phftm,hang hoa (tm tru<'mghgp khach hang co quy~n tra I~ihang

hoa duai hinh thuc d6i l~idS lAyhang hoa, dich V\lkhac).

- Cong ty da thu duQ'cho~c se thu duQ'cIQ'iich kinh t~ illgiao dich ban hang.

- Xac dinh duQ'cchi phi lien quan d~n giao dich ban hang.

Doanh thu cung cap djch v(l

Doanh thu cua giao dich cung cApdich vv duQ'cghi nh~n khi k~t qua cua giao dich do duQ'cxac

dinh mQtcach dang tin c~y. Tru<'mghgp dich VllduQ'cth\lc hi~n trong nhi~u nam thi doanh thu
dUQ'cghi nMn trong nam duQ'ccan cu vao k~t qua phAncong vi~c da hoan thanh vao ngay k~t

thuc nam tai chinh. K~t qua cua giao dich cung cApdich VllduQ'cxac dinh khi thaa man tAtca

cite di~u ki~n sau:
- Doanh thu duQ'cxac dinh tuang d6i chfteehftn.Khi hgp d6ng qui dinh nguaj mua duQ'c

quy~n tra I~i dich Vllda mua thea nhung di~u ki~n CllthS, doanh thu chi duQ'cghi nh~n
khi nhung di~u ki~n ell thS do khong con t6n t~i va nguaj mua khOngduQ'cquy~n tra I~i

dich Vllda cung cAp.

- Co kha nang thu duQ'cIQ'iieh kinh t~ illgiao dich cung eApdich Vlldo.
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- Xac dinh diroc phAn cong viec dii hoan thanh vao ngay kSt thuc nam tai chinh.

- Xac dinh duoc chi phi phat sinh cho giao dich va chi phi dS hoan thanh giao dich cung

cAp dich V\1do.

Doanh thu h!1Jldang xay dung

Hop dAng xay dung rna Cong ty dang thuc hien quy dinh nha thAu diroc thanh toan thea gia tri
kh6i IUQ11gthirc hien. Doanh thu hop dAng xay dung duoc ghi nhan nrong irng voi phan cong

viec dii hoan thanh duoc khach hang xac nhan trong nam, KSt qua thuc hien hop dAng duoc

uoc tinh dang tin c~y dua tren hA sa nghi~m thu thanh toan vai chu dAutu.

Tiin liii

TiSn liii duQ'c ghi nh~n tren ca sa dAn tich, duQ'c xac dinh tren s6 du cac tai khoan tiSn gui va

liii sUdt th\fc tS timg kYo

13. Gia vAn hang ban
Gia v6n hang ban trong nam duQ'Cghi nh~n phU hqp vai doanh thu phat sinh trong nam va dam
bao tuan thu nguyen tic th~n trQng.

D6i vai chi phi nguyen v~t li~u tr\fc ti~p tieu hao vuqt mlTc binh thu(Yt1g,chi phi nhan cong, chi
phi san xUdt chung c6 dinh khong phan btl vao gia tri san ph~m I1h~p kho, kS toan phai tlnh
ngay vflOgia v6n hang ban (sau khi trlr di cac khoan bAi thuang, nSu co) kS ca khi san ph~m,
hang hoa chua duQ'c xac dinh la tieu th\1.

14. Chi phi di yay
Chi phi di yay bao gAm liii tiSn yay va cac chi phi khac pMt sinh lien quan tf\fc tiSp dSn cac
khoan yay.

Chi phi di yay duQ'c ghi nh~n vao chi phi khi pMt sinh. Truang hqp chi phi di yay lien quan
tf\fC tiSp dSn vi~c dftu tu xay d\lIlg ho~c siln xUdt tai san da dang dn co m{>tthai gian du dai
(tren 12 thang) dS co thS dua vao su d\1ng thea m\1c dich dinh truac ho~c ban tbi chi phi di yay
nay duQ'c v6n hoa. D6i vai khoan yay rieng ph\1c V\l vi~c xay d\fDg tai san c6 dinh, bdt d{>ng
san dAu tu, Uii yay duQ'c v6n hoa kS ca khi thai gian xay d\fng dum 12 tMng. Cac khoan thu
nh~p phat sinh tir vi~c dftu tu t~m thai cac khoan yay duQ'c ghi giam nguyen gia tai san co lien
quan.

D6i vai cac khoan v6n yay chung trong do co su d\1ng cho m\1c dich dftu tu xay d\fng ho~c san
xUdt tai san da dang thi chi phi di yay v611hoa duQ'c xac dinh thea tY I~ v6n hoa d6i vai chi phi
liiy kS binh quan gia quySn pMt sinh cho vi~c dAu tu xay d\lIlg co ban ho~c san xudt tai san do.
Ty I~ v6n hoa duQ'c tinh thea tY l~ liii sUdt binh quan gia quYSn cua cac khoan yay chua tra
trong nam, ngo~i tru cac khoan yay rieng bi~t ph\1c V\1cho m\lc dich hinh thanh m{>ttai san C\1
thS.

15. Chi phi ban hang va chi phi qmin Iy doanh nghi~p

Chi phi ban hang philn anh cac chi phi th\fc t~ philt sinh trong qua trinh ban san ph~m, hang
hoa, cung cAp djch VI), bao gAm cac chi phi chao hang, giai thi~u san ph~m, quimg cao san
phAm, hoa hAng ban hang, chi phi bao hanh san ph~m, hang hoa (tm ho~t d{>ngxay lip), chi
phi bao quan, dong goi, v~n chuySn, ...

Chi phi quan ly doanh nghi~p phan anh cac chi phi quan ly chung ella doanh nghi~p gAm cae
chi phi vS luang nMn vien b{>ph~n quan Iy doanh nghi~p (tiSn luang, tiSn cong, cae khoan phI)
cAp, ...); bao hiSm xii hQi, bao hiSm y t~, kinh phi cong doan, bao hiSm th~t nghi~p cua nhan
vien quan Iy doanh nghi~p; chi phi v~t li~u van phong, cong C\l lao d{>ng,khau hao TSCD dung
cho quan ly doanh nghi~p; tiSn thue ddt, thuS mOil b~i; khoan l~p d\f p~ong phili tl1U ~h6 ~~i;
dich VI)mua ngoai (di~n, nuac, di~n tho~i, fax, bao hiem tai san, chay no, ...); chi phi bang tlcn
khac (tiSp khach, ...).
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CONG TY co pllAN xuAN MAl - D~O TV
Diachi:Khuph6 Be Tong,xa 1)1;10Tu,huyenTamDuong,tinhVinh PMc
BAo cAo TAI CHINH

Chonamtai chinh k~tthucngay31 thang12 nam2023
Ban thuy~t minh bao ClIOtai chinh (tiep theo)

16. Thu~ thu nh~p doanh nghi~p
Chi phi thut~thu nh~p doanh nghiep bao g6m thuS thu nhap DN hien hanh

Thui thu nhpp hifn hlmh
ThuS thu nhap hien hanh la khoan thuS dircc tinh dira tren thu nh~p tinh thu~. Thu nhap tinh
thuS chenh lech so voi 19i nhuan kS toan Ia do di~u chinh cac khoan chenh lech tarn thai gitta
thuS va kS toan, cac chi phi khong duoc tnr cling nhir di~u chinh cac khoan thu nhap khong
phai chiu thu~ va cac khoan 16duoc chuyen.

17. Cdng cy tai chinh
Tai san tai chinh
Phdn loai tat scm tai chinh

Cong ty phan loai cac tai san tai chinh thanh cac nhom: tMsan tai chinh dugc ghi nh~n thea gia
tri hgp Iy thong qua Bao cao kSt qua ho~t d9ng kinh doanh, cac khoan dftutu' n~m gifr d~n ngay
dao h~n, cac khoan cho vay va phai tlm, tM san tai chinh s~ sang d~ ban. Vi~c phan lo~i cac tai
san tai chinh nay ph\l thu9Cvao ban chfttva m\lc dfch cua tai san tai chinh va dugc quySt dinh
t~i thai di~m ghi nh~n ban dftu.

Tai scm tili chinh aU{Jeghi nh4n thea gia trj h(1p Ij thOng qua Bao eao kit qua hogt a(jng kinh
doanh

Tai san tai chinh dugc phan Io~i la ghi nh~ thea gia tri hgp Iy thong qua Bao cao k~t qua ho~t
d9ng kinh doanh nSu duQ'cnk gifr d~ kinh doanh ho~c dugc xSp vao nhom phiin anh thea gia
tri hgp Iy thong qua Bao cao k~t qua ho~t d9ng kinh doanh t~i thai di~m ghi nh~n ban dftu.

Tai san tai chinh dm/c philn lo~i vao nhom chUngkhoan n~m gifr d~ kinh doanh n6u:
• Bugc mua ho~c t~o ra cM ySu cho m\lCdich ban l~itrong thai gian ng~n;
• Cong ty co y dinh n~m gifr nh~mm\lc dfch thu 19ing~nh~n;
• Cong C\ltai chinh pMi sinh (ngo~i tm cac cong C\ltMchinh phai sinh dugc xac dinh la m9t

hgp d6ng bao lanh Uli chinh ho~c m9t cong C\l phong ngira flii ro hi~u qua).

Cae khoan a6u tu nam giii a~n ngay aao hgn
Cac khoan dftutu n~m gifr dSn ngay dao h~n Ia cac tai san tciichinh phi pMi sinh v6i cac khoan
thanh toan c6 dinh ho~c co th~ xac dinh va co Icy dao h~n c6 dinh rna Cong ty co y dinh va co
kha nang gifr dSnngay dao h~n.

Cae khoan eho vay va phai thu

Cac khoan cho vay va phiii thu la cac tai san tMchinh phi pMi sinh v6i cac khoan thanh toan c6
dinh ho~c co th~ xac dinh va khOngdugc niem y~t tren thi truang.

Tai san tai ehinh s8n simg a~ ban

Tai san tai chinh s~n sang d~ ban la cac tai san tai chinh phi pMi sinh dugc xac dinh la s~n sang
d~ ban ho~c khOngdugc phan lo~i la cac tai san tMchinh ghi nh~n thea gia tri hgp ly thong qua
Bao cao kSt qua ho~t d9ng kinh doanh, cac khoan dAutu gifr d~n ngay dao h~n ho~c cac khoan
cho vay va phiii thu.
Gia trj ghi s6 ban a6u eua fai san tai ehinh
Cac tai san tai chinh dugc ghi nh~n ~i ngay mua va dung ghi nh~n ~i ngay ban. T1;1itho; di~m
ghi nh~n IAndAu,tai san tai chinh dugc xac dinh thea gia mua/chi phi phat hanh cQngcac chi
phi pMt sinh khac lien quan tr\)'cti~p d~nvi~c mua, phat hanh tai san tai chinh do.

19



CONG TY co PHAN xuAN MAl - D~O TV
Dia chi: Khu ph6 Be Tong, xii Dao Ttl, huyen Tam Duong, tinh Vinh PMc

BAa cAa TAI CHlNH
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2023
Ban thuy~t minh bao cao tiii chinh (ti~p theo)

Nf}'phai tra tai chinh
Cong ty phan loai no phai tra tai chinh thanh cac nhorn: no phai tra tai chinh diroc ghi nhan
thea gia tri hop ly thong qua Bao cao k~t qua hoat d9ng kinh doanh, cac khoan no phai tra tai
chinh duoc xac dinh thea gia tri phan b6. Vi~c phan loai cac khoan no tai chinh phu thuoc vao
ban chilt va muc dich cua khoan no tai chinh va duoc quyet dinh tai thai di~m ghi nhan ban
dAu.

N9'phai tra tai chinh duac ghi nhgn thea gia tri h9'PIf thOngqua Baa caa kit qua hagt il(5ng
kinh daanh
Nq phai tra tai chinh duqc phan lo~i la ghi nh~n thea gia tri hQ"ply thong qua Bao cao k~t qua
ho~t d9ng kinh doanh n~u duqc nAmgift d~ kinh doanh ho(lcduqc x~p vao nhom pMn anh thea
gia tri hqp ly thOngqua Bao cao k~t qua ho~t d9ng kinh doanh t~i thai di~m ghi nh~n ban dAu.

Nq phai tra tai chinh duqc phan lo~iv~o nhom chung khoan nAmgift d~ kinh doa,nhn~u: .~
• DUQ"cphat hanh ho(lct~o ra chll yeu cho m\lc dfch mua l~i trong thai gian ng[m; )\~J
• Cong ty co y dinh nlim gift nh~m m\lc dich thu Iqi ngAnh~n; ~I
• Cong CI,Itai chinh phai sinh (ngo~i tru cac cong C\ltai chinh phai sinh duqc xac dinh la m9t *

hqp d6ng bao lanh tai chinh ho(lcm9t cong C\lphong ngua rlli ro hi~u qua). s:-

Cae khaan n9'phcii tra tiIi chinh ilu(lcxac ilinh thea gia tri phan b6
Nq pMi tra tai chinh dUQ"cxac dinh thea gia tri phan b6 duQ'cxac dinh b~ng gia tri ghi nh~n ban
dAuclla nq phai tra tai chinh tru-di cac khoan hoan tra g6c, C9ngho(lc tru cac khoan phan b6
lliy k~ tinh thea phuong phap lai suilt thgc t~ clla phAnchenh l~ch gifta gia tri ghi nh~n ban dAu
va gia tri dao h~n, tm di cac khoan giam trir (trgc ti~p ho(lc thong qua vi~c sir dVng m9t tai
khoan d1,lphong) do giam gia tri ho(lcdo khOngth~ thu h6i.

Phuang phap lai suilt thgc t~ la phuong phap tlnh toan gia trj phan b6 clla m9t ho(lc m9t nhol!1
nQ"phai tra tai chinh va phful bOthu nh~p Hliho(lc chi phi lai trong kY co lien quan. Lai suat
thgc t~ la lai suilt chi~t khilu cac lu6ng ti~n uac tinh se chi tra ho(lc nh~n duqc trong tuang lai
trong su6t vong dai dg ki~n clla cong c1,ltM chinh ho(lc ngAnhan, n~u can thi~t, tra v~ gia tri
ghi s6 hi~n t~i thuAnclla nq phai tra tai chinh.

Gia tri ghi s6 ban ildu clIan(lphai tra tili chfnh
T~i thai di~m ghi nh~n IAndAu,cac khoan nQ"phai tra tai chinh duqc xac dinh thea gia phat
hanh c9ng cac chi phi phat sinh lien quan tr1,lctiep d~nvi~c phat hanh nq tai chinh do.

Cong c(l van chu siJ' hiru
Cong C\lv6n chll sa hfru la hqp d6ng chung t6 duqc nhftng Iqi ich con l~i v~ tai san clla Cong
ty sau khi tm di toan b9 nghia V\l.

18. Ben lien quan
Cac ben duqc coi la lien quan n~u m9t ben co kha nang ki~m soat ho(lc co anh huang dang k~
d6i vai ben kia trong vi~c ra quyBtdinh cac chinh sach tai chinh va ho~t d9ng. Cac ben cling
duqc xem la ben lien quan nBu cimg chiu S1,1" ki~m soat chung hay chiu anh huang dang k~
chung.

Trong vi~c xem xet m6i quan M clla cac ben lien quan, ban chilt clla m6i quan h~ duqc chu
trQngnhi~u han hinh thuc phap lY.

Giao dich vai cac ben co lien quan trong nam duqc trinh bay a thuyBtminh s6 VIII.1
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CONG TY co plIAN XUAN MAl - D~O TV
Dja chi: Khu ph6 Be Tong, xii D~o re, huyen Tam Duong, tinh VInh Phuc
BAo cAo TAI CHfNH
Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31 thang 12 nam 2023
Ban thuy@tMinh bao do tai chinh (ti€p theo)

V. THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHoAN MVC TRiNH BAy TRONG BANG CAN
DOlKETOAN

Ti~n m~t

Ti~n giri ngan hang khong leY han

CQDg

2. Phai thu DgiD han ciia khach hang

Dan vi tinh: VND

sA cuAi Dam sA diu Dam
391.685.945 287.586.577

377.422.835 677.969.149

769.108.780 965.555.726

sA cuAi Dam sA diu Dam ~'\

21.636.130.238J 37.554.319.468 t5.783.367.632/ 5.783.367.632

10.584.030.949 J 4.958.432.342

6.735.582.717 12.190.890.466 ~
44.739.111.536 j 60.487.009.908 ~

1. Ti~D

Cong ty ce phAn DAu ur va Xay dung Xuan Mai

Cong ty ce phAn Drageons

Cong ty cll phAn Tu vAn Thi~t k~ Xuan Mai

Cac khach bang khac

CQng

3. Tra trlf(Yc cho DgU'Oiban ngiD han

Cong ty TNHH Thirong mai V~n tai Tan Hoang Hiep

Cac nha eung cApkhac

CQDg

4. Phai thu Dgin hgn khac

sA cuAi Dam

354.487.686

43.142.500

sA diu Dam

420.000.000

397.630.186 420.000.000

Ky circe, ky quy

Cae khmln phai thu ng~n
h~khae
+ Ong Nguyln Thanh S07l

CQDg

sA cuAi Dam sA dAu Dam

___ G_ill_t--=rj DY' phong G_i_ll_t_,ri.___----=D_u_._.......p__h_::_o____J:2ng
214.101.848

1.565.546.314 (1.563.053.642) 1.563.053.642 (1.563.053.642)

1.563.053.642 (1.563.053.642) 1.563.053.642 (1.563.053.642)

1.565.546.314 (1.563.053.642) 1.777.155.490 (1.563.053.642)

5. J.
NQ' xau

sA cuAi Dam sA dAu Dam

Ong Nguy~n Thanh San

Cae d6i tuQ1lgkhae

CQDg

J. Gill tri coGill goc •
th~ thu hAi

Gill tri coGI'a' goJ.c "
th~ thu hAi

1.563.053.642

268.610.098

1.831.663.740

1.563.053.642

196.734.500

1.759.788.142
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CONG TY co pllAN xuAN MAl - D~O TV
Dia chi: Khu ph6 Be Tong, xii Dao Tu, huyen Tam Duong, tinh Vinh Phuc
BAo cAo TAI CHlNH
Cho nam tai chinh k~tthuc ngay 31 thang 12 nam 2023
Ban thuy@t Minh bao cao tAi chinh (ti~ptheo)

6. Hang tAo kho

Nguyen lieu, v~t li~u

Cong cu, dung cu

Chi phi san xuAt, kinh doanh do
dang

Thanh pham

CQog

7. Chi phi tra trtrcYc
a) Chi phi tra trtrcYcogiio han

Chi phi bao hi~m

CQog

b) Chi phi tra trurrc dai.han

Cong cu dung cu
Chi phi sua chua tai san c6 dinh
Chi phi gia cong van khuon
Chi phi khac

CQog

Don vi tinh: VND

S6 cu6i oam S&diu oam

G·, ~ D h' G" f. D h'____ 'a_.g;z_o_cVpong la goc Vp ollg
13.612.917.404 - 12.617.796.185

5.000.000

2.822.525.386 6.150.158.123

2.067.392.996 - 14.289.479.404---_
18.507.835.786 - 33.057.433.712

S6 cu&i nam

41.435.243

41.435.243

S&cu&i nam

365.567.100
171.486.115

777.774

537.830.989

S&diu oam

S&diu oam
76.391.529

303.182.431
2.011.059.029

33.932.087

2.424.565.076
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CONG TY co pliAN xuAN MAI-D~O TV
Dia chi: Khu ph6 Be Tong, xii Dao Tu, huyen Tam Duong, tinh Vinh Phuc

BAa cAa TAI CHlNH
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2023
Ban thuy~t minh bao cao tili chinh (ti~p theo)

Dan vi tinh: VND

8. Tili san eB djnh hfru hlnh

Nba cua, v,t ki~n true May mec Phuong ti~n Tbi~t b]
{*) va tbi~t bi " tai t '" dX dyng ey guan Ii CqngV~lD I, ru!en an

Nguyen gia
se dAunam 46.631.005.886 32.723.705.875 2.505.695.358 794.018.182 82.654.425.301
Mua trong nam 2.063.600.000 2.063.600.000

SB euBi nam 46.631.005.886 34.787.305.875 2.505.695.358 794.018.182 84.718.025.301

Trong do:
Dii hit khdu hao nhung win con sit 11.977.896.136 18.750.444.824 1.515.777.176 794.018.182 33.279.045.409
dung

Gia tr] bao mon loy k~

s6 dAu nam 34.352.072.834 26.790.781.636 2.1 06.655.392 794.018.182 64.043.528.044

KhAu hao trong nam 1.203.974.676 1.614.448.623 85.254.828 2.903.678.127

SB cuBi nam 35.556.047.510 . 28.405.230.259 2.191.910.220 794.018.182 66.947.206.171

Gili tr] con l~i

se dAunam 12.278.933.052 5.932.924.239 399.039.966 18.610.897.257

SB cuBi nam 11.074.958.376 6.382.075.616 313.785.138 17.770.819.130

Nguyen gia tai san e6 dinh htru hinh da khau hao het nhung v§n sir dung la 33.279.045.409 d6ng.

M9t s6 tai san e6 diM hfru hinh co nguyen gia va gia tri con l~i thea s6 saeh IAnluqt Ia 82.035.829.943 VND va 17.457.033.955 VND da duge the chAp
d~ dam baa eha cae khaan vay eua Ngan hang TMCP Nga~i thuang Vi~t Nam - Chi nhanb V-mh Phue va Ngan hang TMCP DAu ill va Phat tri~n Vi~t
Nam - Chi nhanh Vinh PbUe.

(*): Tai san e6 dinh Ia nha eira, v~t kien true eua Cong ty duge xay d\lllg t~i Khu ph6 Be Tong, xa D~a Tu, huy~n Tam Duang, tinh Vinh Phue (dAt thue tra
ti~n hang nam).
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CONG TY co plIAN xuAN MAl - D~O TV
Dia chi: Khu ph6 Be Tong, xii DC;lO Ttl, huyen Tam Duong, tinh Vinh PMc
BAa cAo TAI cHiNH
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2023
Ban thuy~t minh bao cao tili chinh (ti8p theo)

Don vi tinh: VND

9. Tang, giam tai san c8 dinh vo hinh
). ,

PhAn m~m di~u
' ). .l.Phan mem Phan mem ke

nhan sir hanh san xuftt toan Cqng
Nguyen ghi
se dAu nam 60.900.000 588.620.793 60.000.000 709.520.793
Tang trong nam
S8 cu8i nam 60.900.000 588.620.793 60.000.000 709.520.793

Trong do:

Dii hit khdu hao nhung
60.900.000 588.620.793 60.000.000 709.520.793 -win con sir dung .s,

Ghi tr] hao mon loy k~ G
s6 dAu nam 60.900.000 588.620.793 60.000.000 709.520.793 HI

Khc1uhao trong nam TI,

S8 cu8i nam 60.900.000 588.620.793 60.000.000 709.520.793
.M
)i-

Gia tr] con l~i

se dAu nam
S8 cu8i nam

10. Chi phi xiy dyng co' ban dcr dang

s8dAu
nam

1.067.061.343

1.067.061.343

.l. A
Ket chuyen vao
TSCDIBDS dAu

til trong nam
S8 cu8i nam

Chi phi phat
sinh trong nam

Xay dung CCI ban dO-dang (*) _

C«}ng

1.067.061.343

1.067.061.343

(*): Dir an nang cc1ph~ thong day chuyen khuon san.

11. Phai tra ngllOi ban ngin h~n

Cong ty cb phAn DAu ttr va
Xay d\lllg Xuan Mai
Cong ty TNlllI Trung Hoang
Phat

Cae nha eung ec1pkhae

CQng

S8 cu8i nam S8 diu nam

Gia tri
So co kha

Gia trj
S8 co kha nang

nang tra ncr tra nO'

10.020.373.141 10.020.373.141 10.206.659.394 10.206.659.394

2.903.903.488" 2.903.903.488 7.619.124.160 7.619.124.160

6.032.423.670 6.032.423.670 12.871.677.258 12.871.677.258

18.956.700.299/18.956.700.299 30.697.460.812 30.697.460.812

12. NgllOi mua tra ti~n trllO'c ngin h,n

Cong ty cb phAn Thuong m~i va DAu tu Bao quan Ha NQi

Cong ty C6 phAnDAu ttr va Xay d\lng Polytee Vi~t Nam

Cae khach hang khae

CQng

S8 cu8i nam s8diu nam

770.057.280

2.935.566.274.

157.964.282 14.920.477 .373

14.920.477.373 .3.863.587.836.
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CONG TY co pHAN xuAN MAl - D~O TV
Dia chi: Khu ph6 Be Tong, xli £>1;lO Tu, huyen Tam Duong, tinh VInh Phuc
BAo cAo TAI CHINH
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2023
Ban thuy~t minh bao cao titi chinh (ti~ptheo)

13. Thu~ va cac khoan phai D{)pNha nlfCYC

S8 phai D{)p S8 di th,!c
S8 diD Dam troDg Dam DYI!troDg Dam

Thu~ GTGT dAu ra 213.047.172 , 3.034.605.436 2.663.560.145
Thu~ thu nhap ca

25.826.179 . 56.857.719 64.340.823nban
Thu~ nha dAt, ti~n

388.221.924 388.221.924thue dftt

Cac loai thu~ khac 3.000.000 3.000.000
C{)Dg 238.873.351 . 3.482.685.079 3.119.122.892

Don vi tinh: VND

S8 cu8i Dam

584.092.463

18.343.075

602.435.538

Quyet toan thu~ cua Cong ty se chiu sir kiSm tra cua CCIquan thue. Do viec ap dung lu~t va cac
quy dinh v~ thu~ d6i voi nhieu Ioai giao dich khac nhau co thS dircc giai thich thea nhieu each
khac nhau, s6 thu~ diroc trinh bay tren Bao cao tai chinh co thS bi thay d6i thea quyet dinh Clla
CCIquan thu~.

Thui gia tri gia tang

Cong ty nQP thu~ gia tri gia tang thea phuClng phap khAu trir v6i thu~ suAt thea tung lo~i hinh
dich V\lnhu sau:

Kinhdoanh be tong, du ki~n 10%

Hqp dAng xay d\fllg 10%

Nu6c sinh ho~t 5%

Tic ngay 01 thang 7 nam 2023, Cong ty th\fc hi~n ap d\lng muc thu~ suAt thu~ GTGT 8% d6i
v6i cac nhom hang hoa, dich V\ldang ap d\lng muc thu~ suAt thu~ GTGT 10% thea quy dinh t~i
44/2023/ND-CP ngay 30 thling 6 nam 2023.

Cae iO{lithui khae
Cong ty ke khai va nQPthea quy dinh.

14. Chi phi phai tra DgiD h\lD

S8 cu8i Dam
Chi phi liliyay phai tra
Chi phi khac

C{)Dg

19.506.113 '
230.302.481
249.808.594 .

S8 diu Dam

30.077.673
22.500.000
52.577.673 ,

15. Phai tra DgiD h\lD khac
s6 cu6i nam s6 diu Dam

Phai ira cae itO'll vi va ea nhan khae
Kinh phi cong doim
clY tlre lQ'inhu~ phai tra
Cae khoan phai tra, phai n9P khac
C{)Dg

552.361.360
104.943.838
78.356.000

369.061.522 .

1.552.493.557
136.261.537
78.356.000

1.337.876.020 .

552.361.360 1.552.493.557 .
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CONG TY co pllAN xuAN MAl - D~O TV
Dia chi: Khu ph3 Be Tong, xa DI;lO Tu, huyen Tam Duong, tinh Vlnh Phuc

BAo cAo TAI CHiNH
Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31 thang 12 nam 2023
Ban thuy@t Minh bao cao tii chinh (ti€p theo)

16. Yay va nC}'thue tai chinh
a) Yay va nC}'thue tai chinh ngiin han

Yay ngiin han ngan hang

Ngdn hang TMCPNgoai thuong Vi?tNam - Chi nhdnh VinhPMc ('J

Ngdn hang TMCP Ddu tu va Phdt tridn Vi?tNam - Chi nhdnh VinhPMc ("J

Yay dai han din han tra ngiin hang
Ngdn hang TMCPNgoai thuong Vi?tNam - Chi nhdnli VinhPMc ("'J

CQng

sA cuAi nam
sA co kha nang

Gili tri tra nO'

17.577.092.986 17.577.092.986

14.611.195.142 14.611.195.142

2.965.897.844 2.965.897.844

345.320.000 345.320.000

345.320.000 345.320.000

17.922.412.986 17.922.412.986

Dan vi tinh: VND

s6 diu nam
sA co kha nang

Gia tri tra nO'

25.047.992.186

19.915.572.555

5.132.419.631

25.047.992.186

19.915.572.555

5.132.419.631

25.047.992.186 25.047.992.186

(*) La cac khoan yay ng~n han tai Ngan hang TMCP Ngoai thuO'!lgVi~t Nam - ~hi nhanh Vinh PMc thea H91' dfmg cAptin dung s6 231DN-pB1PINHHM
098 ngay 27 thang 12nam 2023 voi han mire Ia 25.000.000.000 dong. Thai han cap han mire la 12 tMng. Lai suat duQ'cquy dinh trong rung khe u&cnh~n nQ'.
Mvc dich b6 sung v6n lUll dQngphvc vv ho~t dQngslm xuAtkinh doanh. Kholm yay nay duQ'cbao dam bing tiii san tren dAtthea giAychUngnh~ quy~n sir
dVngdAts6 BE 416800 bao g6m quy~n sa hfrunha a va cac tai san g~ li~n tren dAt~i Khu ph6 Be Tong, xli D~o Tu, huy~n Tam Duang, tinh Vinh Phuc, mQt
s6 may moe, thi~t bi, phuang ti~n v~nmi, hang hoa luan chuy~n va quy~n tai san pMt sinh trong qua trinh ho~t dQngsan xuAtcua Cong ty.

(**) La eac khoan yay ng~n h~n t~i Ngan hang TMCP DAu ill va Phat tri~n Vi~t Nam - Chi nhcinh Vinh Phuc thea HQ'Pd6ng tin dVng h~ mue s6
0112023/362395IHDTD ngay 26 thang 9 nam 2023 vo; h~ mue Ia 6.500.000.000 d6ng. Thai h~ cAph~n muc Ia 12 tMng. Llii suAtduQ'cquy dinh trong rung
kh~ uac nh~n nQ'.Mvc dich b6 sung v6n lUll dQngva bao Ianh rna thu tin dVngLlC (n~u co). Kholm vay nay duQ'cbao dam bkg mQts6 may mac thi~t bi va
mQtphAnnha xuang slmxuAteua Cong ty t~i khu ph6 Be Tong, xli D~o Tu, huy~nTam Duang, tinh Vinh Phuc.
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CONG TY co pllAN XUAN MAl - D~O TU
Dia chi: Khu ph6 BeTong, xii D~o re, huyen Tam Duong, tinh Vinh PMc
BAo cAo TAI cHiNH
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2023
Ban thuy~t Minh bao cao tiii cbinh (ti~ptheo)

-
Chi tiit phdt sinh vJ cdc khoan vay ngiin h{m trong niim nhtr sau:

Vay ngiin h{m

Ngan hang 1MCP Ngoai thirong Vi~t Nam - Chi nhanh
Vinh Phuc (*)

Ngan hang 1MCP DAunr va Phat trien Vi~t Nam - Chi
nhanh V'mh PMc (**)

Ngan hang 1MCP Ngoai thirong Vi~t Nam - Chi nhanh
Vinh PMc (***)

Vay ilai tu!f1tg kluic
Cong ty TNlill Trung Hoang Phat
Ong Nguyen Minh Chinh

CQng

b) Yay va n9' thuf tai chinh dal han

SB cliu nam

25.047.992.186

19.915.572.555

S.{. .].. h'o tIen yay p at
sinh trong nam

68.565.068.532

55.818.264.040

345.320.000

K~t chuy~n tir yay
va no' dai han

5.132.419.631 12.746.804.492

345.320.000

1.450.000.000
800.000.000
650.000.000

25.047.992.186 70.015.068.532 345.320.000

SB cuBi nam

Yay dai han ngan hang

Ngdn hang rMCP Ngoai thuang Vi?!Nam - Chi nhann Vinh PMc (***)

CQng

SB co kha
Gii tri nang tra nC}'

793.368.000 793.368.000

793.368.000

793.368.000

S.{.t·].. A­olen yay ua
tra trong nam

76.035.967.732

61.122.641.453

14.913.326.279

Don vi tinh: VND

SB cuBi nam

17.922.412.986

14.611.195.142

2.965.897.844

345.320.000

1.450.000.000
800.000.000
650.000.000

77.485.967.732 .... 17.922.412.986

SB cliu nam
SB co kha nang

Gii tri tra nO"

793.368.000
-----------------------

793.368.000
========================

(***): La cac khoan yay dai h~n t~i Ngan hang 1MCP Ngo~i thuong Vi~t Nam - Chi nhanh V-mh Phuc thea Hqp d6ng cho yay timg IAn trung dai h~n s6
23IDN-DBIP/THTL 073 ngay 04 tMng 10 nfun 2023 vai tbng s6 ti~n thea cac kh~ uac nh~ nQ"la 1.138.688.000 d6ng. Ml,lc dich yay d~ dAu tu 02 cAu
tl1lChai db 20 t§n. Thai h~n yay la 03 nam. Uii su&t ap dl,lng la 8,8%/nam. Khoan yay dUQ"cbao dam b~g may moc thi~t bi dUQ"chinh thanh trong
tuong tai thea Hqp d6ng th~ ch&pmay moc thi~t bi s6 2023IKHDNIMMTB HTTTLl020.
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-
CONG TY co pHANxuAN MAl - D~O TV
Dia chi: Khu ph6 Be Tong, xa Dao Tu, huyen Tam Duong, tinh Vinh Phuc

BAa cAo TAI CHlNH
Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31 thang 12 nam 2023
Ban thuyet minh bao cao tii chinh (tiep theo)

Chi tiit pluu sinh vay va n!1thue tai chinh dai han trong niim nhu' sau:
Don vi tinh: VND

~ .
sa ti~n vay phat S~ fA d~

Ket chuyen sa,ng
olen vay a vay va nC}'ngin

sa diu nam sinh trong nim tra trong nim han Sa cuai nam

Ngan hang TMCP Ngoai thirong Vi~t Nam - 1.138.688.000 345.320.000 793.368.000
Chi nhanh Vinh Phuc (***)

Cqng 1.138.688.000 345.320.000 793.368.000

17. van chii scYhuu
a) Bang ilai chiiu biin iI{Jngcua van chii su hfru

Th~ng dir vanvan diu nr cua Quy Diu nr LQ'inhu,n
chii scYhfru

• A
~hat tri~n chua ~han ~h6i TAng c{)ngco ~han

S6 dir dAunamwac 40.000.000.000 3.634.000.000 5.604.205.371 (10.760.328.923) 38.477.876.448

Loi nhuan trong nam tnroc 3.047.662.790 3.047.662.790

sa du cuai nam trllO'c 40.000.000.000 3.634.000.000 5.604.205.371 (7.712.666.133) 41.525.539.238

S6 dir dAunam nay 40.000.000.000 3.634.000.000 5.604.205.371 (7.712.666.133) 41.525.539.238

Lqi nhu~n trong nam nay (2.256.408.685) (2.256.408.685)
S~ d ~.- 40.000.000.000 3.634.000.000 5.604.205.371 (9.969.074.818) 39.269.130.553o IIcum nam nay
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CONGTY co pHAN xuAN MAl - D~O TV
Dia chi: Khu ph6 Be Tong, xii Dao Tu, huyen Tam DU<Yl1g,tinh Vinh PMc
BAa cAa TAI CHiNE
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2023
Ban thuy@t minh bao cao tAi chinh (tiep theo)

Dan vi tinh: VND
b) Chi tiit van gop cua chu su hiru

sa cuai Dam Tj'I~ sa dAu Dam Tj' I~
Cong ty C6 phAn DAu tu va

34.555.500.000 86,39% 34.555.500.000 86,39%Xay dung Xuan Mai

Cac e6 dong khac 5.444.500.000 13,61 % 5.444.500.000 13,61%
CQDg 40.000.000.000 100~00% 40.000.000.000 100,00%

Caphiiuc)

sa cuai Dam sa dAu Dam
~se hrong e6 phieu dang ky phat hanh 4.000.000 4.000.000 COse hrong e6 phieu da ban ra cong chung 4.000.000 4.000.000 1

C6phieu ph6 thong 4.000.000 4.000.000 IE'~
se IUQ'ngc6 phieu diroc mua lai IAN
se IUQ'ngc6 phieu dang luu hanh 4.000.000 4.000.000 ~

C6phiiu pM thong 4.000.000 4.000.000 ~

Menh gia e6 phieu dang luu hanh: 10.000 VND

VI. THONG TIN BO SUNGCHO cAc KHoAN MUC TRiNH BAy TRONG BAo cAo
KET QuA HO~T DQNGKINH DOANH ruENG .

Nam nay Nam trmrc

1. Doanh thu ban hang va cung dp djch vy

Doanh thu ban hang hoa
Doanh thu ban thanh phAm

Doanh thu eung eftp dich vu

Doanh thu hQ'Pd6ng xay dung

CQDg

1.780.532

92.502.516.329

278.506.426

9.020.637.859

4.795.891.500

101.051.255.589

427.281.978

27.959.845.401

101.803.441.146 134.234.274.468

2. Gia VaD hang ban

Giii v6n eua hang h6a da Mn

Giii v6n eua thitnh phAm da ban

Giii v6n eua dieh V\l da eung eftp

Gia v6n eua hQ'Pd6ng xfty d\lng

CQDg

Nam nay Nam tru6'c

1.509.630 4.713.595.500

85.916.327.043 90.882.702.237

281.738.012 314.299.313
10.169.599.401 27.692.609.429

96.369.174.086 123.603.206.479

3. Doanh thu ho,t dQDg tsi chinh

Lai ti€n gui

Uli eh~m thanh toan nh~ dUQ'e

CQDg

Nam tru6'c

2.910.234

206.310.297

23.615.331

101.989.480

209.220.531 125.604.811
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CONG TY co pIIAN xuAN MAl - J)~O TV
Dia chi: Khu ph6 BeTong, xa Dao Tu, huyen Tam Duong, tinh Vinh Phuc
BAa cAa TAI CHiNH
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 Dam 2023
Ban thuy@tMinh bao cao tai chinh (tiep theo)

Dan vi tinh: VND
4. Chi phi tii chinh

Nam nal: Nam trmrc

Chi phi !iii vay 2.032.771.587 1.530.332.026

Chi phi ali chinh khac (lai cham thanh toan phai
545.779.106tra)

C{)ng 2.578.550.693 1.530.332.026

5. Chi phi ban hang --Nam nal: Nam trurrc
384

Chi tra hoa hAng moi gioi 350.620.759 350.206.803 NG
Chi phi dich vu mua ngoai 2.777.778 NHI

A TI
Chi phi bang ti€n khac 15.690.111 65.907.891 A

TAM
C{)ng 366.310.870 ( 418.892.472 v' ----=YO-

6. Chi phi quan Iy doanh nghijp

Nitm nal: Nam truec
Chi phi nhan vien quan ly 3.939.306.907 4.499.613.851

Chi phi v~t li~u quan ly 347.610.279 413.499.131

Chi phi dA dung van phong 108.562.745 145.240.628

Chi phi kh~u hao tai san c6 dinh 147.135.672 192.235.309

Thu~, phi va l~ phi 30.512.367 26.115.860

Du phong phai thu kh6 doi 71.875.598

Hoan nhap du phong phai thu kh6 doi (78.921.350)

Chi phi dich vu mua ngoai 342.172.418 484.097.278

Cac chi phi khac 87.174.498 183.820.992

C{)ng 5.074.350.484 / 5.865.701.699 /

7. Thu nh~p khac

Nam nal: Nam trtr6'c

Ti€n ph{lt thu duQ'c 48.067.802

Cac khoan khac 134.194.309 108.900.000

C{)ng 182.262.111 I 108.900.000./

8. Chi phi khie

Nitm nal: Nitm trtr6'e

Ok khoan hi ph{lt ch~ nop 12.974.855 2.983.813

Chi phi khac 49.971.485

C{)ng 62.946.340 I 2.983.813 /
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C6NGTyc6pHANXUAN~-D~OTU
Dia chi: Khu ph6 Be Tong, xii Dao Tu, huyen Tam Duong, tinh Vinh Phuc
BAo cAo TAl CHiNH
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2023
Ban thuy~t minh bao cao tili chinh (tiep theo)

Don vi tinh: VND

Nam nay Narn trmrc
(2.256.408.685) 3.047.662.790

62.946.340 J 2.983.813 I

62.946.340 2.983.813
62.946.340 2.983.813

::::::
2,

(2.193.462.345) I 3.050.646.6031
<,

n
3.050.646.603 I

(2.193.462.345) , A
20% 20%

,
Vlf
/-"
~~
?

9. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghifp hifn hanh

Tong IQ'inhuan k~ toan truce thu~
Cac khoan diSu chinh tang, giam IQ'inhuan k~
toan d~ xac dinh IQ'inhuan chiu thue thu nh~p
doanh nghiep:

Cac khoan diSu chinh tang

Cdc chi phi khong duoc trie
Cac khoan di8u chinh giarn

Thu nh~p chiu thu~

Chuyen 16 va bu tnr lai, 16
Thu nh~p tinh thu~

Thu~ suAtthu~ thu nh~p doanh nghiep
Thui thu nh(ip doanh nghifp phili npp
Thui thu nh(ip doanh nghifp ilu{J'c
mien, giam
TAng Thu~ thu nh~p doanh nghifp
con phai n(}p

10. Lii cO'bani suy giam tren cAphi~u
Namnay

LQ'i nhu~n k~ toan sau thu~ thu nh~p' doanh
nghi~p

Cac khoan diSu chinh tang, giam IQ'inhu~n k~
toan d~ xac dinh IQ'i nhu~n phan b6 cho c6
dong sa hfru c6 phi~u ph6 thong

Trich quy khen thuang, pMc lQ'i(*)

Lqi nhu~n tinh lai ca ban/suy giam tren c6
phi~u

S6 luqng binh quan gia quySn cua c6 phi~u
ph6 thOng dang hru hanh trong nam

Lii cO'ban/suy giam tren cAphi~u

(2.256.408.685).;

(2.256.408.685) ,

4.000.000

(564)

Nam tnrO'c

3.047.662.790 {

3.047.662.790 r

4.000.000

762

(*): Cong ty chua co cO'sa d~ t~m tinh quy khen thuang, pMc IQ'itil IQ'inhu~n nam 2023.

11. Chi phi san xuit kinh doanh theo y~u ta

Nam nay

Chi phi nguyen li~u, v~t li~u

Chi phi nhlin cong

Chi phi khAu hao tai san c6 dinh

Chi phi dich V\l mua ngoai

Chi phi khac

Chi phi d\l phong

C(}ng

48.438.041.356

18.085.702.445

2.903.678.127

15.648.575.549

1.110.733.590

71.875.598

86.258.606.665

Nam trllO'c

105.401.288.692

20.349.396.860

3.040.011.597

7.425.861.340

2.115.568.375

(78.921.350)

138.253.205.514
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CONG TY copllAN xuAN MAl - D~O TV
Dia chi: Khu ph6 Be Tong, xa Dao Tu, huyen Tam Duong, tinh Vinh Phuc
BAa cAa TAI CHiNH
Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31 thang 12 nam 2023
Ban thuy@tMinh bao cao tai chinh (ti€p theo)

VII. THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHoAN MVC TRiNH BAy TRONG BAo cAo
LUlJ CHUYEN TIEN Tt
Khong eo thong tin.

vm, NHUNG THONG TIN KHAc
1. Giao dich vOi cac ben lien quan

Cac ben lien quan voi Cong ty bao gAm: cac thanh vien quan ly chu chot, cac ca nhan eo lien
quan voi cac thanh vien quan ly chu eh6t va cac ben lien quan khac.

Giao dich va sB dir vOi cac thanh vien quan Iy chii chBt va cac ca nhan co lien quan vOi
cac thanh vien quan Iy chil chBt

Cac thanh vien quan ly chu eh6t gAm: cac thanh vien HQi dAng quan tri, cac thanh vien Ban
di8u hanh (Ban Giam d6e, K~ tmin truOng), va Ban ki~m soat. Cae ea nhan co lien quan v6i cae
thanh vien qmin ly eM eh6t la eae thanh vien m~t thi~t trong gia dinh cae thanh vien quan ly
ehu eh6t.

Thu nh(jp thimh vien Ban Liinh ago, HDQT va Ban kidm soat

HQva ten
ang NguySn Cao Th~ng

ang Duong Anh TuAn

ang TrAn Thanh Hai

ang TrAn Duy Tinh

Ba NguySn NgQe PhuQ'Ilg

Ba Le Thi Linh

Ba Vii Thi Nga

ang NguySn Due Thao

ang D~ng Vi~t Due

TAng

Giao dicit va sa du vu; cae ben lien quan khac

Cae ben lien quan khae v6i Cong ty gAm:
Ben lien quan

Chtfcvy
CM tieh HDQT

Uy vien HDQT
Uy vien HDQT kiem
Giam d6e
Pho Giam d6e

K~ toan truOng

K~ toan truOng

Don vi dnh: VND

Nam nayNam nay

319.469.254

244.112.139

142.299.969

56.705.385

362.962.501

268.175.000

231.711.329

TruOng Ban ki~m soat

Thanh vien Ban ki~m soat

Thanh vien Ban ki~m soat

762.586.747 862.848.830

MBi quan h~
Cong ty C6 phAn DAu tu va Xay d1,l'ngXuan Mai
Cong ty C6 phAn Ccr gi6i V~ tai Xuan Mai
Cong ty C6 phAn Tu vAn Thi~t k~ Xuan Mai
Cong ty TNHH MTV Be tong Xuan Mai
Cong ty TNHH MTV Xuan Mai Blnh Duong

Cong tym~
ClIng Cong ty m~
ClIng Cong ty m~
ClIng Cong ty m~
ClIng Cong ty m~

Cae nghi~p V\l pMt sinh ehinh trong nam gifra Cong ty vai cae ben lien quan khae nhu sau:
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CONG TY co pllAN xuAN MAl - D~O TV
Dia chi: Khu ph6 Be Tong, xii Dao TU,huyen Tam Duong, tinh Vinh PMc
BAa cAo TAI CHlNH
Cho nam tali chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2023
Ban thuy@tminh bao cao tid chinh (ti~ptheo)

Doanh thu ban hang va cung cap dieh Vfl
Cong ty C6 phAn DAu nr va Xay dung Xuan Mai

Cong ty TNHH MTV Be tong Xuan Mai

Cong ty C6 phdn Tu vdn Thi~t k~ Xuan Mai

Cong ty C6 phAn Xay uip Xuan Mai

Mua hang hoa va sii'dflng dieh VfI
Cong ty C6 phAn DAu tir va Xay dung Xuan Mai

Cong ty C6 phAn Co gioi V~n tai Xuan Mai

Cong ty C6 phAn Tir vdn Thi~t k~ Xuan Mai

Cong ty TNHH MTV Be tong Xuan Mai

Lai ch{im thanh todn phai tra
Cong ty C6 phAn DAu nr va Xay dung Xuan Mai

Lai eh{im thanh todn du!"e nh{in
Cong ty C6 phAn DAu tu va Xay d\filg Xuan Mai

Dan vi tinh: VND

Nam nay Nam trmyc

78.334.399.397 64.649.798.464

40.590.467.237 56.331.684.137

1.780.532 4.795.891.500

37.742.151.628 3.518.218.777

4.004.050

32.079.943.172 57.233.998.574

26.095.811.943 42.119.669.061

5.174.125.610 2.582.398.1 00\

81.305.833 1.293.188.01 ~
728.699.786 11.238.743.39~ ~
545.779.106 101.989.48'tf:.
545.779.106 101.989.480

206.310.297
206.310.297

T~i ngay k~t thue nam tM ehinh, s6 du eong nq v6i cae ben lien quan khae nhu sau:

I

Phiii thu ella khaeh hang ngiin h(ln

Cong ty C6 phAn DAu tu va Xay d\filg Xuan Mai

Cong ty TNHH MTV Xuan Mai Binh Duang

Cong ty C6 phAn Xay l~p Xuan Mai

Cong ty C6 phAn Tu vdn Thi~t k~ Xuan Mai

Phili tra nguOi ban ngiin h(ln

Cong ty C6 phAn DAu tu va Xay dvng Xuan Mai

Cong ty TNHH MTV Be tong Xuan Mai

Cong ty CP Ca gi6i v~n tai Xuan Mai

Cong ty CP Tu vAn Thi~t k~ Xuan Mai

2. Bao cao bQph~n

BQph~n theo linh VlfC kinh doanh
Cong ty co cac lInh V\fe kinh doanh chinh sau:

- LInh V\lC san xUdt cong nghi~p;

- Linh V\lC l~p d(lt cAu ki~n be tong va xay d\filg;

- Linh V\lC khac.

Nam nay Nam tr1f(Yc

32.838.374.741 43.135.289.738

21.636.130.238 37.554.319.468

618.213.554 618.213.554

4.324.374

10.584.030.949 4.958.432.342

13.502.071.525 14.973.907.182

10.020.373.141 10.206.659.394

1.733.608.601 2.532.038.836

1.748.089.783 1.818.354.750

416.854.202
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CONG TY co pllAN xuAN MAl - D1).O TV
Dia chi: Khu ph6 Be Tong, xli Dao Til, huyen Tam Duong, tinh Vinh Phuc
BAo cAo TAl CHINH
Cho nam tai chinh k~tthuc ngay 31 thang 12 nam 2023
Ban thuy~t minh b80 cao tAichinh (ti~p theo)

Thong tin v~ k€t qua kinh doanh, tai san e6 dinh va cac tai san dai han khac va gia tri cac khoan chi phi IOn khong bfuIg tien cua be) phan theo linh vue
kinh doanh Cong ty nhu sau:

S• t.t Aan xua eong
nghi~p

Doanh thu thuAn v~ ban hang va eung cAp dich vu ra ben
ngoai
Doanh thu thuan v~ ban hang va eung cAp dich V\1 gitra cac
be)phan

Tang doanh thu thuOn vi ban himg va cung cap dich V{l

Chi phi be)phan
K€t qua kinh doanh theo be)phan

Cac chi phi khong phan b6 theo be)phan
LQ'inhuan tlr hoat de)ng kinh doanh
Doanh thu heat de)ng tai ehinh
Chi phi tai ehinh
Thu nh~p khac
Chi phi khac
Chi phi thu€ thu nh~p doanh nghiep hien hanh

Lai nhu~n sau thui thu nh~p doanh nghi~p
Tang chiphi iliiphat sinh iii mua tai san c6 ilinh va cae tai
san did h{ln khac

Tang chiphi khau hao vaphan ba chi phi tTatrtruc dai h{ln
=======

92.502.516.329

92.502.516.329

85.916.327.043
6.586.189.286

3.157.782.355

2.886.703.629

XayHip va
hoat dQng

khac
9.022.418.391

9.022.418.391

10.171.109.031
(1.148.690.640)

308.000.633

281.560.426

Khac

278.506.426

278.506.426

281.738.012
(3.231.586)

9.507.446

8.691.283

Don vi tinh: VND

CQng

101.803.441.146

101.803.441.146

96.369.174.086
5.434.267.060
5.440.661.354

(6.394.294)
209.220.531

2.578.550.693
182.262.111
62.946.340

(2.256.408.685)
3.475.290.434

3.176.955.338
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CONG TY co pHAN xuAN MAl - D~O TV
Dia chi: Khu ph6 Be Tong, xii Dao Tu, huyen Tam Duong, tinh Vinh Phuc
BAa cAa TAI CHINH
Cho nam tai chinh k8t thuc ngay 31 thang 12 nam 2023
Ban thuy~t Minh bao cao tili chinh (ti8p theo)

Tai san vii no phai tra ella hI}ph~ theo linh vue kinh doanh ella Cong ty nhu sau:
Don vi tinh: VND

S' ,(t" Xay l~p va hoatan xua CODg
Khac CQDg

DghifP dQDgkhac
S&cu&i Dam
Tai san true ti~p ella hI) phan 76.018.099.162 6.601.633.832 175.873.793 82.795.606.787

Cac tai san khong phan be, theo bQ phan 769.108.780

Tang titi san 76.018.099.162 6.601.633.832 175.873.793 83.564.715.567

No phai tra tnrc ti~p ella bl) phan 40.239.444.773 3.924.834.923 121.152.855 44.285.432.551

No phai tra khong phan be, theo bl}ph~ 10.152.463

Tang nf/ phai tra 40.239.444.773 3.924.834.923 121.152.855 44.295.585.014

BQ ph,D theo khu V1}'cdia Iy
Hoat dl)ng trong nam ella Cong ty di~n ra toan bl) tren lanh the, Vi~t Nam, theo do, Cong ty kh6ng l~p bao cao bQ ph~ theo khu vue dia 1:9'.

3. Ghi tr] hcrp If ciia tai SaDva n9' phai tra tai chinh
Gia tri sA sach Gia tIi hQ'PIi

Sc3cu&i Dam S&diu Dam S&cuc3iDam Sc3diu Dam

769.108.780 965.555.726 769.108.780 965.555.726
46.304.657.850 62.050.063.550 44.472.994.110 60.290.275.408

47.073.766.630 63.015.619.276 45.242.102.890 61.255.831.134

18.956.700.299 30.697.460.812 18.956.700.299 30.697.460.812
18.715.780.986 25.047.992.186 18.715.780.986 25.047.992.186

249.808.594 52.577.673 249.808.594 52.577.673
447.417.522 1.416.232.020 447.417.522 1.416.232.020

38.369.707.401 57.214.262.691 38.369.707.401 57.214.262.691

Titi san titi chinh
Ti~n
Phai thu khaeh hang vii phai thu khae
CQDg

Nf/ phai tra titi chinh
Phai tra nguai ban
Vayvii ng
Chi phi phai tra
Cae khoan phai tra khae
CQDg
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CONG TY co pllAN xuAN MAl - J)~O TV
Dia chi: Khu ph6 Be Tong, xii Dao Tu, huyen Tam Duong, tinh Vlnh Phuc
BAa cAa TAI CHlNH
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2023
Ban thuy~t minh bao cao tai chinh (ti~p theo)

Gia tri hQ'PIy cua cac tai san tai chinh va no phai tra tai chinh diroc phan anh thea gia tri c6 th~
diroc chuyen d6i trong me)t giao dich hien tai gitra cac ben c6 dAy du hi~u bi~t va mong muon
giao dich.

Cong ty sir dung phirong phap va gia dinh sau d~ iroc tinh gia tri hQ'P Iy cua cac tai san tai
chinh va no phai tra tai chinh:

• Gia tri hQ'PIy cua ti€n va cac khoan tirong duong tien, phai thu khach hang, cac khoan
phai thu khac, vay, phai tra ngmJi ban va cac khoan phai tra khae ng~n h~n wang
duong gia tri s6 sach (da tm d\l' phong eho phAn uae tinh e6 kha nang khong thu h6i
duqe) eua cae khoan m\lc nay do c6 leY h~n ng~n.

Riii ro tin d\1ng

Rui ro tin d\mg la rui ro rna me)t ben tham gia trong hQ'P d6ng khong c6 kha nang th\l'e hi~n
duqc ngh1'aV\lCllaminh ddn d~n t6n th~t v€ tM chinh eho Cong ty.

Cong ty c6 cac rui ro tin d\lng tir cac ho~t de)ng kinh doanh (ehu y~u d6i vai cac khoan phai thu
khaeh hang) va ho~t de)ng tM ehinh (tiSn giri ngan hang, cho vay va eac eong C\l tai chinh
khae).

Phili thu khtleh himg

Cong ty giam thi~u rui ro tin d\lng b~ng each chi giao dich vai cae dan vi c6 kha nang tai chinh
t6t, yeu cAu rna thu tin d\lng d6i vai cac don vi giao dieh lAn dAu hay chua e6 thong tin v€ kha
nang tai chinh va nhan vien k~ toan cong nq thuong xuyen thea d6i ng phai thu d~ don d6e thu
h6i. Tren ca sa nay va khoan phai tI1U eua Cong ty lien quan d~n nhiSu khach himg khae nhau
nen rui ro tin d\lng khong t~p trung VaGme)t khach hang nh~t dinh.

Tiin gui ngan himg

PhAn Ian tiSn giri ngan hang eua Cong ty duqc giri ~i cac ngan hang lan, e6 uy tin (y Vi~t Nam.
Cong ty nh~ th~y mue de)~p trung rui ro tin d\lng d6i vai tiSn giri ngan hang la th~p.

5. Riii ro thanh khoan

4.

R~i ro thanh khoan la rui ro Cong ty g{ip kh6 khan khi th\l'e hi~n ngh1'a V\l tai ehinh do thi~u
tien.

Ban Giam d6c chiu tnieh nhi~m eao nh~t trong quan Jy rui ro thanh khoan. Rui ro thanh khoan
eua Cong ty eM y~u phat sinh ti'r vi~e eac tM sim tili chinh va ng phai tra tai chinh e6 cac thai
di8m dao h~n I~ch nhau.

Cong ty quan Iy rui ro thanh khoan thong qua vi~c duy tri me)t luqng tiSn va cae khoan tuong
duang ti€n phil hQ'Pva cae khoan yay a mue rna Ban Giam d6e eho la du d~ dap (rng nhu cAu
ho~t de)ng eua Cong ty ~ giam thi~u anh huang cua nhil'ng bi~n dQng v€ lu6ng tiSn.

Thai h~n thanh toan cua cae khoan ng phai tra tai ehinh d\l'a tren cac khoan thanh toan d\l' ki~n
thea hQ'Pd6ng chua duqc ehi~t kh~u nhu sau:

Don vi tinh: VND
Tir 1nam
t . .l.
rO' xuong

Tren 1nam
d~n 5 nam

Tren
5nam CQng

s6 cu6i uam
Phai tra nguai ban 18.956.700.299
Yay va nq 17.922.412.986
Chi phi phai tni 249.808.594
Cae khoan phai tni khac 447.417.522 ------
CQng 37.576.339.401

793.368.000
18.956.700.299
18.715.780.986

249.808.594
447.417.522

38.369.707.401
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CONG TY co pHAN xuAN MAl - J)~O TU
Dia chi: Khu ph6 Be Tong, xa Dao Tu, huyen Tam Duong, tinh Vinh Phuc

BAa cAa TAI CHiNH
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2023
Ban thuy~t minh bao cao tiii chinh (ti~ptheo)

Tir 1 nam

t • .{.rO'xuong
Tren 1 nam
d~n5 nam CQng

Tren
5nam

s6 diu nam
Phai tra nguoi ban
Yay va no
Chi phi phai tra
Cac khoan phai tra khac
CQng

30.697.460.812
25.047.992.186

52.577.673
1.416.232.020 _

57.214.262.691 ~----~

30.697.460.812
25.047.992.186

52.577.673
1.416.232.020

57.214.262.691

Cong ty cho r~ng mire dQ~p trung rui ro d6i voi vi~c tra no la thdp. Cong ty co kha nang thanh
toan cac khoan nc d~n han til dong ti~n til hoat dQng kinh doanh va ti~n thu til cac tai san tai _
chinh dao han. _>... .~

Riii ro th] tnriYng ).~
Rui ro thi tnrong la rui ro rna gia tri hQ'PIy hoac cac luong ti~n trong tuong lai cua cong CI,I tai
chinh se bi~n d9ng thea nhiing thay d6i cua gia thi truong. Rui ro thi truang baa g6m 3 lo~i: *
rui ro ngo~i t~, rui ro liii sUdtva rui ro v~ gia khac. Y
Cac phao tich v~ d9 nh~y trinh bay du6i day duQ'c l~p tren C(J sa gia tri cac khoan nQ'thu§.n, 1)'
l~ giua cac khoan nQ'coliii sUdt c6 djnh va cac khoan nQ'co !iii sudt thfl n6i la khong thay d6i.

Rui TO ngofli If
Rui ro ngo~i t~ la rui ro rna gia trj hQ'P ly ho{lc cac lu6ng ti~n trong tuang lai cua cong CI,I tai
chinh se bi~n d9ng thea nhung thay d6i cua 1)' gia h6i doai.

Rui TO liii sual
Rui ro liii sUdt la rui ro rna gia tri hQ'Ply ho{lc cac lu6ng ti~n trong tuang lai cua cong c\l tili
chinh se bi~n d9ng thea nhung thay d6i cua liii sUdt thi truong.
Rui ro liii sudt cua Cong ty cM y~u lien quan d~n ti~n va cac khoan vay.
Cong ty quan Iy rui ro liii suAt b~ng cach phan tich tinh hinh thj truang de co dUQ'ccac liii suAt
co IQ'inhAt va vdn nb trong gi6i h~n quan ly rui ro cua minh.

Rui TO vi gia khac
Rui ro v~ gia khac la rui ro rna gia trj hQ'PIy ho{lc cac lu6ng ti~n trong tuang lai cua cong cl,Itili
chinh se bi~n dQng thea nhung thay d6i Clla gia thi truong ngoai thay d6i cua liii suAtva tY gia h6i
doM.

7. Cae s,! ki~n ph at sinh sau ngay khoa sA k~ toan l~p Bao eao tai ehinh
Ban Giam d6c Cong ty kh~ng djnh khOng co s\-fki~n nao pMt sinh sau ngay 3 I thang 12 nam
2023 cho d~n thai diem l~p baa cao nay rna chua duQ'cxem xet di~u chinh s6 1i~uho{lc cong b6
trong Baa cao tai chinh.

6.

8. s6 li~u so sanh
S6 li~u so sanh la Baa cao tai chinh cho nam tai chinh k~t tMc ngay 31 thang 12 nam 2022 dii
duQ'c kiem toan bai Chi nhanh Cong ty TNHH Djch V\l Tu vAn Tai chinh K~ toan va Kiem
toan Nam Vi~t.

Ngll'iri l~p bi~u K~ toan trmYog

Tdn Thanh HiiBBTh! Van Le Th! Linh
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